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Hoàng Văn Chất


ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định: “Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó HTX là nòng cốt”, “kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.
Đặc biệt tại Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII Đảng ta đã khẳng định vai trò không thể thiếu của thành phần kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tập thể là hình thức kinh tế của cộng đồng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời cũng là chỗ dựa của đông đảo những người sản xuất cá thể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đã có những đơn vị kinh tế tập thể có quy mô như những tập đoàn kinh tế mạnh.

Năm 2017 Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo “Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã” do đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ đối với phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX.

Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, số lượng HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La hàng năm tăng nhanh, quy mô, lĩnh vực hoạt động được mở rộng. Một số HTX được củng cố, đổi mới, mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng phù hợp, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình và không ngừng nâng cao thu nhập cho các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hoạt động của các HTX tỉnh đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, vừa cải thiện đời sống vật chất, góp phần thay đổi nhận thức cho người dân về hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả và nhu cầu của thị trường, đồng thời đã có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn chưa có sự thay đổi về chất, quy mô HTX còn nhỏ, phạm vi hoạt động chưa được mở rộng; chưa có nhiều mô hình HTX điển hình, hoạt động kinh doanh có hiệu quả; nhận thức về tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập còn rất hạn chế. Nhiều HTX vẫn trong tình trạng khó khăn, yếu kém kéo dài, năng lực nội tại của các HTX còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu. Năng lực, trình độ cán bộ quản lý của các HTX còn nhiều hạn chế, không đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu chung của thành viên trong điều kiện hiện nay.

Để khắc phục những tồn tại trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, phát triển kinh tế tập thể là nhu cầu tất yếu khách quan, cần phải có quan điểm, hệ thống giải pháp và cơ chế chính sách đồng bộ để khuyến khích sự phát triển của khu vực kinh tế này, mà nòng cốt là HTX. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020” là cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về nông nghiệp, nông thôn; đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Phần thứ hai
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ VÀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HTX
1. Số lượng, cơ cấu HTX đến tháng 9/2017

Đến tháng 9/2017, trên địa bàn tỉnh có 395 HTX đang hoạt động. Trong đó: HTX nông nghiệp: 295 HTX, chiếm 74,7% (Trong đó có 242 HTX nông nghiệp, chiếm 61,3%; 57 HTX thủy sản, chiếm 14,4%); HTX xây dựng: 20 HTX, chiếm 5,1%; HTX tiểu thủ công nghiệp: 21 HTX, chiếm 5,3%; HTX thương mại dịch vụ: 44 HTX, chiếm 11,1 %; HTX tín dụng: 08 Quỹ tín dụng, chiếm 2,04 %.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo).

Số HTX giải thể bắt buộc trong năm 2017 là 106 HTX, trong đó đã thành lập hội đồng và giải thể được 106 HTX. Số HTX đã chuyển đổi, đăng ký lại là 70/101 chiếm 69%; số HTX chưa chuyển đổi là 31/101 HTX, chiếm 31%.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh thành lập mới được 139 HTX. Trong đó có 95 HTX nông, lâm nghiệp; 27 HTX thủy sản; 03 HTX xây dựng; 03 HTX tiểu thủ công nghiệp; 10 HTX thương mại dịch vụ; 01 HTX vận tải.

Như vậy số lượng HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao 74,7 % và tăng nhanh trong năm 2017 và xu thế gia tăng trong những năm tới so với HTX hoạt động các lĩnh vực khác.

2. Về Liên hiệp HTX

Năm 2017 toàn tỉnh đã thành lập được 03 Liên hiệp HTX: Liên hiệp HTX thủy sản Sông Đà - huyện Quỳnh Nhai; Liên hiệp HTX nông sản an toàn Sơn La - thành phố Sơn La; Liên hiệp HTX dịch vụ và thương mại nông, lâm nghiệp Hưng Thịnh Sơn La - huyện Mai Sơn.

Dự kiến trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ thành lập thêm Liên hiệp HTX Nhãn Sông Mã; Liên hiệp HTX Xoài Yên Châu.

3. Hiện trạng vốn và lao động

Tổng số vốn hoạt động của 395 HTX ước tính 2.500 tỷ đồng, chiếm 22% tổng vốn khu vực doanh nghiệp. Trong đó:

+ Tổng vốn của 08 Quỹ tín dụng nhân dân ước đạt: 2.200 tỷ đồng, bình quân 275 tỷ đồng/Quỹ tín dụng, chiếm 88% tổng vốn hoạt động khu vực HTX;

+ Tổng vốn các HTX còn lại ước đạt 300 tỷ đồng, chiếm 12% tổng vốn khu vực HTX.

Doanh thu bình quân ước tính hết năm 2017: 02 tỷ/năm/HTX; Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX: 133 triệu/năm/người.

Tổng số thành viên HTX: 25.947 người. Trong đó: số HTX từ 7-10 thành viên có 301 HTX chiếm 76.2%; số HTX từ 11-15 thành viên có 33 HTX chiếm 8.4 %; Số HTX từ 16 thành viên trở lên có 61 HTX chiếm 15.4 %.

(Chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo)

4. Thực trạng nguồn nhân lực

Tổng số cán bộ quản lý trong các HTX: 1.400 người. Trong đó đã qua đào tạo nghề 267 người, chiếm 19,1%; trình độ cao đẳng, đại học trở lên: 280 người, chiếm 20%.

Ngoài các Quỹ tín dụng nhân dân, qua khảo sát thông tin nguồn nhân lực tại 141 HTX tại 9 huyện có 155 Đảng viên tham gia thành viên HTX và có 02 HTX có chi bộ Đảng (HTX Dịch vụ nông nghiệp Nang Phai xã Mường Bú huyện Mường La và HTX Thương binh 27/2 huyện Mai Sơn).
(Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo)

5. Thực trạng hoạt động HTX tại các xã nông thôn mới

Thực hiện tiêu chí “13.1.” Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, trong những năm qua tỉnh Sơn La đã tập trung các nguồn để hỗ trợ, chuyển đổi các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn các xã lựa chọn xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 hiện có 16 xã được công nhận xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và có 84 HTX hoạt động trên địa bàn, có 75 HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Số HTX còn lại cần phải chuyển đổi là 9 HTX.

Kế hoạch của tỉnh Sơn La đến năm 2020, số xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới là 34 xã, trong đó có 143 HTX hoạt động trên địa bàn.

6. Thực trạng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đối với HTX

6.1. Hỗ trợ chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn:

Hiện có 31 HTX nông nghiệp và 11 doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia sản xuất nông sản an toàn, với tổng số 47 chuỗi, gồm: 15 chuỗi rau, 25 chuỗi quả, 04 chuỗi cá, 02 chuỗi thịt, 01 chuỗi mật ong (HTX nông nghiệp tham gia 30 chuỗi là chiếm 71%). Trong đó năm 2015 hỗ trợ 16 chuỗi; năm 2016 hỗ trợ 28 chuỗi; năm 2017 hỗ trợ 47 chuỗi. Sản lượng sản phẩm các chuỗi nông sản, thủy sản an toàn cung ứng ra thị trường 9 tháng đầu năm 2017 đạt: 4.727,728 tấn.

(1) Chuỗi rau an toàn: 15 chuỗi cung ứng sản xuất rau sạch, với 18 HTX nông nghiệp tham gia sản xuất rau, củ, với tổng diện tích gần 110 ha, sản lượng đạt 4.100 tấn/năm, chiếm 5,2% sản lượng rau của toàn tỉnh. Sản phẩm chủ yếu bắp cải trái vụ, su su, bí xanh, bí đỏ, khoai tây, đỗ leo, cà chua, cải mèo, cải ngọt, dưa chuột, cải thảo, hành lá, đậu cô ve, mồng tơi, củ cải, cải ngồng, cà pháo, mướp, mướp đắng, củ dền. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội tỉnh và Thành phố Hà Nội thông qua các siêu thị: Fivi mart, Metro, VinMart (490 tấn) Aeon, Bigreen, chợ đầu mối Vân Trì - Đông Anh, chợ đầu mối Long Biên, chuỗi cửa hàng Bác Tôm, Tâm Đạt...

(2) Chuỗi quả an toàn: 25 chuỗi, có 17 HTX nông nghiệp tham gia sản xuất, với diện tích 303,46 ha, sản lượng 3.319,7 tấn, sản phẩm chủ yếu mận hậu, xoài, nhãn, thanh long ruột đỏ, na, chanh leo, dâu tây, bơ... Thị trường tiêu thụ trong tỉnh và các siêu thị tại Hà Nội, một số tỉnh lân cận và xuất khẩu sang Trung Quốc, Úc.

(3) Chuỗi thủy sản an toàn: 04 chuỗi, có 02 HTX tham gia, với sản lượng 284,9 tấn chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh. Riêng HTX vận tải Hợp Lực ngoài thị trường trong tỉnh đã kết nối tiêu thụ sản phẩm cá Lăng tại thị trường tỉnh Điện Biên và Thành phố Hà Nội.

Năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ việc tổ chức chứng nhận và cấp 17 giấy chứng nhận VietGAP cho các doanh nghiệp, HTX sản xuất nông sản, thủy sản. Hết năm 2017 tiếp tục hỗ trợ 05 doanh nghiệp, HTX sản xuất nông sản, thủy sản trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận VietGAP, đưa tổng số hỗ trợ tổ chức chứng nhận và cấp giấy chứng nhận VietGAP lên 21 đơn vị.
Theo đó, 31 HTX nông nghiệp đang áp dụng và duy trì tem, nhãn sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm na, nhãn, dâu tây, thanh long, bưởi da xanh, mận hậu, chanh leo... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ 276.500 tem nhãn điện tử thông minh (QR-code) nhận diện và truy xuất nguồn gốc cho 34 sản phẩm của 23 doanh nghiệp, HTX và tiếp tục hỗ trợ 176.050 tem nhãn cho 16 doanh nghiệp, HTX trong năm 2017.

(Chi tiết có Phụ lục 04 kèm theo).

6.2. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp:

Hiện nay các HTX nông nghiệp cơ bản đều tham gia ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh. Trong đó tập trung trồng mới cây ăn quả chất lượng cao; trồng và cải tạo vườn cây ăn quả bằng giống chất lượng cao; hỗ trợ hệ thống tưới nhỏ giọt, tiết kiệm công nghệ Israel; trồng rau, hoa trong nhà lưới. Tỉnh Sơn La đã tập trung đầu tư Dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh chưa có vùng nông nghiệp hoặc khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và công nhận, mà chỉ dự kiến trong thời gian tới phát triển 10 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Thuận Châu 02 vùng, Mai Sơn 01 vùng, thành phố Sơn La 03 vùng, Mộc Châu 02 vùng và Vân Hồ 02 vùng. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng chưa có doanh nghiệp nào được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

6.3. Hỗ trợ sơ chế, chế biến nông sản:

Hiện có 02 HTX nông nghiệp tham gia sơ chế, chế biến và kinh doanh chè xanh (HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp Bình Thuận - Thuận Châu; HTX Sản xuất kinh doanh chè Tân Lập - Mộc Châu).
6.4. Hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch:

Trong những năm qua, thực hiện chương trình hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh các HTX luôn được tạo điều kiện tham gia nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ xúc tiến thương mại, du lịch; các hội chợ triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, chuỗi nông sản an toàn của tỉnh Sơn La với các tỉnh bạn như:

+ Hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình.

+ Giới thiệu, quảng bá sản phẩm chuỗi nông sản an toàn tại các phiên chợ, hội chợ trong và ngoài tỉnh như: Hội chợ Thương mại - Du lịch Việt Nam - Lào 2017; Tuần hàng nông sản an toàn Sơn La tại Hà Nội; Phiên chợ, hội chợ nông sản an toàn tại Trung tâm hội chợ, triển lãm Nông nghiệp số 489 đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội; Lễ hội ẩm thực Quốc tế FoodFest tại quảng trường VinCom Royal City-72a Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội; tham gia “Diễn đàn thúc đẩy tiêu thụ rau, quả Việt Nam - Trung Quốc” do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức tại thành phố Lạng Sơn; Hội nghị giao thương kết nối cung cầu giữa Hà Nội với các tỉnh....

+ Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu nông sản chủ lực của tỉnh tại các huyện tổ chức như: Lễ hội Hái mận Mộc Châu; Lễ hội Hái soài Yên Châu; Lễ hội Hái nhãn Sông Mã.

+ Năm 2017, một số HTX tham gia các hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, HTX của Sơn La và các doanh nghiệp của Hà Nội và để ký kết các hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản, thực phẩm an toàn. Đến nay đã có 37 hợp đồng đã được ký kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La và các doanh nghiệp siêu thị, trung tâm thương mại của Hà Nội.

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 08 cửa hàng giới thiệu và bán nông sản an toàn: Cửa hàng Quế Anh, số 107B đường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La; Trịnh Thị Liên số 35 đường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La; Phan Thị Lan, tầng 1 khách sạn Sao Xanh 3 Thành phố Sơn La; 03 cửa hàng của HTX Nông nghiệp Xanh 26.3 (tại Chợ 07.11, chợ Rặng Tếch, chợ Gốc phượng) cửa hàng Mỹ Anh Tiểu khu 6, Thị trấn Hát Lót Mai Sơn, cửa hàng Tây Bắc Food, Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã đang hỗ trợ hình thành 02 cửa hàng giới thiệu và bán nông sản an toàn tại chợ Trung tâm thị trấn Sông Mã.

6.5. Hỗ trợ xuất khẩu nông sản
Năm 2017 toàn tỉnh được cấp 8 mã vùng trồng, trong đó đã hỗ trợ 02 HTX tham gia mã vùng trồng xoài, hỗ trợ 05 HTX tham gia mã vùng trồng nhãn:

+ 05 HTX trên địa bàn huyện Yên Châu, Mai Sơn và Sông Mã tham gia xuất khẩu Nhãn sang Mỹ và Úc (HTX Phương Nam - huyện Yên Châu; HTX Bảo Minh - huyện Sông Mã; HTX Hoàng Tuấn và HTX An Thịnh - huyện Sông Mã; HTX Nhãn chín muộn - huyện Mai Sơn).
+ 01 HTX và 01 tổ hợp tác trên địa bàn huyện Yên Châu và huyện Mai Sơn xuất khẩu Xoài xanh sang Úc (Tổ hợp tác số 01; HTX Ngọc Lan) và đã được Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I cấp mã vùng trồng, với diện tích 147,5 ha trong tháng 7/2017.

Tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai), HTX Đồng Tâm - huyện Yên Châu đã ký kết hợp đồng xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Sơn La sang thị trường Trung Quốc.

6.6. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu tập thể, cấp mã vùng trồng:

Toàn tỉnh đang tập trung hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2017 bao gồm 08 sản phẩm nông, lâm thủy sản, trong đó: 04 sản phẩm tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ sản phẩm, bao gồm: Quả na (huyện Mai Sơn); quả bơ (huyện Mộc Châu); Cá Tầm (Sơn La); quả táo Sơn Tra (Sơn La); 04 sản phẩm theo đề xuất của các huyện, bao gồm: Nếp Mường Và (huyện Sốp Cộp); chè Phỏng Lái (huyện Thuận Châu); cá lòng hồ sông Đà (Sơn La); Khoai sọ (Thuận Châu).
6.7. Hỗ trợ hoạt động du lịch:

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 05 HTX đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch, nhưng có 08 HTX tham gia hoạt động du lịch, với các sản phẩm: Du lịch cộng đồng và dịch vụ vui chơi; Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; Du lịch sinh thái lịch sử và tâm linh; tham gia dịch vụ cơ sở lưu trú (Homestay).... tập trung địa bàn Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn, Sông Mã và Thành phố Sơn La.

6.8. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn:

Hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh và các Sở, ngành đều bố trí nguồn lực và tổ chức đào tạo, tập huấn cho các HTX trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã mở được 12 lớp, với 256 HTX và 524 học viên tham gia là giám đốc, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kế toán và các thành viên HTX. Nội dung đào tạo, tập huấn tập trung công tác quản trị, điều hành HTX; hướng dẫn nghiệp vụ kế toán; vay vốn; tham gia các chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn, tập trung cho nông sản an toàn.

Ngoài ra hàng năm các HTX và thành viên các HTX được đào tạo, bồi dưỡng các khóa ngắn hạn thuộc Chương trình Khuyến nông quốc gia; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Chương trình Xóa đói giảm nghèo; Chương trình Tái định cư thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình như chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả, dược liệu, rau hoa, thủy sản....; đào tạo nghề phi nông nghiệp: Gò hàn, may dân dụng, sửa chữa xe máy..; đào tạo nghề nông nghiệp như: Nuôi cá bè, nuôi lợn rừng, lợn thương phẩm; trồng rau an toàn; nuôi gà, vịt.

6.9. Hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh

Tổng số HTX được hỗ trợ vay vốn là 39/395 các HTX toàn tỉnh chiếm 9,87%. Tổng dư nợ của các HTX là 39,549/10.989 tỷ đồng chiếm 0,36% tổng vốn dư nợ khu vực doanh nghiệp. Trong đó:

+ Hỗ trợ vay theo Nghị quyết số 55/2015/NQ-CP của Chính phủ tính đến 31/10/2017 dư nợ là 37.549 triệu đồng, với 31 HTX tiếp cận nguồn vốn (Ngân hàng Nông nghiệp 21 HTX, dư nợ 36.115 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách 04 HTX, dư nợ là 400 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt: 01 HTX, dư nợ là 294 triệu đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển: 01 HTX, dư nợ là 640 triệu đồng).
+ Hỗ trợ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Sơn La - Liên minh HTX tỉnh là 8 HTX với tổng dư nợ 2.300 triệu đồng.

Phần lớn là HTX nông nghiệp vay vốn đầu tư chăn nuôi; trồng rau, hoa, cây ăn quả; trồng nấm, cây dược liệu; chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm; kinh doanh dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý; xây dựng nhà xưởng, mua máy móc phục vụ sản xuất; kinh doanh vật liệu...

6.10. Hỗ trợ tiếp cận đất đai:

Hiện toàn tỉnh có 80 HTX (kể cả Quỹ tín dụng) có sử dụng đất, với tổng diện tích là 1.689.641 m2. Trong đó: Đất trụ xây dựng trụ sở, văn phòng có 58 HTX, diện tích 8.901 m2; Đất sản xuất có 63 HTX, diện tích 1.680.740 m2.

(Chi tiết tại Phụ lục 05 kèm theo)

6.11. Hỗ trợ kinh doanh dịch vụ thương mại:

Trên địa bàn tỉnh có 44 HTX dịch vụ thương mại, một số HTX khu vực này tham gia cung cấp thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây giống, vật nuôi, thủy sản…. Tuy nhiên về nguồn giống cây trồng và thủy sản cơ bản đang được người dân các HTX tự gây trồng hoặc mua giống của các đơn vị cung ứng ngoài tỉnh cung cấp. Hiện tại Sơn La chưa có các Trung tâm giống tin cậy để cung cấp giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc cho người dân, HTX và doanh nghiệp.

II. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ
1. Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm

Toàn tỉnh hiện có 18 quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm nông nghiệp, thương mại, du lịch, giao thông, xây dựng.... đang thực hiện liên quan đến môi trường hoạt động HTX; và có 25 quy hoạch đang chỉnh sửa, điều chỉnh bổ sung trong năm 2017-2018.

(Có chi tiết tại Phụ lục 06 kèm theo)

2. Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX của Chính phủ, trong những năm qua tỉnh Sơn La đã ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX, thành viên HTX. Theo đó tập trung hỗ trợ trồng cây dược liệu, trồng rau an toàn; chăn nuôi gia súc; nuôi trồng thủy sản; phát triển cà phê bền vững; cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả; trồng cây phân tán; bảo quản, chế biến nông, lâm thủy sản; vay vốn sản xuất kinh doanh; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; hỗ trợ thuê nhân lực chuyên môn kỹ thuật, kế toán....

Cơ bản cơ chế chính sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho HTX trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên cơ chế, chính sách chưa thu hút được các HTX tham gia sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp; chưa thu hút được lực lượng học sinh, sinh viên cao đẳng, đại học tham gia hoạt động HTX.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ phát triển HTX

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hỗ trợ phát triển HTX, trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ phát triển HTX, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản có lợi thế của địa phương như: rau hoa, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chương trình phát triển cây ăn quả trên đất dốc; phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, trong đó đã triển khai dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư hàng năm và các hội nghị, hội thảo khoa học và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản an toàn, đặc biệt là thị trường Hà Nội, thị trường trong tỉnh và thị trường các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng và các tỉnh lân cận và xuất khẩu nông sản an toàn ra các nước Mỹ, Úc, các nước Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc kịp thời tổ chức hội nghị biểu dương các HTX và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Thu hút các doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến: Nhà máy chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao - Vân Hồ; Nhà máy chế biến chanh leo, rau, củ, quả xuất khẩu gắn với phát triển vùng nguyên liệu chanh leo - Mộc Châu; Nhà máy chế biến sâu tinh chế cà phê từ sản phẩm cà phê Sơn La - Mai Sơn.... tạo điều kiện cho nông dân và các HTX kết nối tiêu thụ nông sản cho các nhà máy chế biến.

2. Kết quả hỗ trợ phát triển HTX

Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX cơ bản đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, số lượng tăng mạnh trong những năm qua, đặc biệt là các HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2017 thành lập mới 136 HTX, đưa tổng số HTX toàn tỉnh lên 395 HTX, tăng 51% so với năm 2016.

Chất lượng hoạt động của các HTX ngày được nâng lên, ngày càng nhiều HTX tham gia sản xuất nông sản sạch, nông sản an toàn, sản xuất theo chuỗi Vietgap; các HTX chủ động kết nối thị trường tiêu thụ nông sản với nhiều tỉnh thành trong cả nước và tham gia xuất khẩu nước ngoài. Thị trường tiêu thụ nông sản sạch, nông sản an toàn cơ bản được HTX định hình ngày càng rõ hơn, trọng tâm đầu tư chiếm lĩnh thị trường Hà Nội, thị trường trong tỉnh và đang mở rộng sang thị trường Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Các sản phẩm rau, hoa; cây ăn quả trái vụ; thủy sản có lợi thế của từng địa phương đã được các HTX tham gia sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều. Bên cạnh đó tỉnh Sơn La đang xây dựng và phát triển 08 thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh; và xác định được 10 sản phẩm nông sản chủ lực để có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển trong những năm tới.

Các HTX được hỗ trợ vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tính đến thời điểm tháng 9/2017 dư nợ đạt hơn 39 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2016. Đã có 05 HTX tham gia xuất khẩu nhãn quả sang Mỹ và Úc; có 02 HTX xuất khẩu soài quả sang Úc; 01 HTX đã ký kết được hợp đồng xuất khẩu nông sản sang Vân Nam - Trung Quốc, từng bước khẳng định vị thế hàng nông sản, hoa quả của Sơn La trên thị trường quốc tế.

3. Hạn chế và nguyên nhân

3.1. Hạn chế:

Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX đang tập trung vào hỗ trợ trực tiếp cho HTX và thành viên HTX, tuy nhiên chưa khuyến khích được HTX, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến nông sản an toàn, xây dựng chợ đầu mối, xây dựng siêu thị nhỏ tiêu thụ nông sản an toàn cho các HTX ở trung tâm các huyện, thành phố.

Quy hoạch các sản phẩm còn chồng chéo và thực hiện quy hoạch chưa nghiêm dẫn đến chưa hình thành được vùng nguyên liệu tập trung, đủ lớn để đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, đủ sản phẩm để kết nối tiêu thụ nông sản an toàn tại các siêu thị lớn tại Hà Nội.

Số lượng HTX tăng nhiều xong phổ biến vẫn là quy mô nhỏ, vốn ít, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý điều hành HTX còn hạn chế, hiệu quả sản xuất - kinh doanh thấp, lợi ích mang lại cho thành viên không nhiều.

Hợp tác xã khó tiếp cận nguồn vốn vay tại các ngân hàng thương mại, do nhiều HTX chưa hình thành được tài sản không chia, hình thành các tài sản là văn phòng, đất đai và các tài sản khác để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Nhiều HTX có số thành viên không góp vốn hoặc góp không đảm bảo tỷ lệ theo quy định chiếm đa số; Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với HTX; Thiếu quan tâm đóng góp ý kiến hoặc thực hiện chủ trương của HTX; Tay nghề của thành viên, người lao động thấp, sản xuất chủ yếu theo kinh nghiệm nên năng suất, chất lượng sản phẩm thấp; Nhận thức chưa đầy đủ về HTX kiểu mới, thiếu năng động trong cơ chế thị trường.

Các HTX chưa xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả. Đa số các HTX không có ký kết thỏa thuận giao dịch kinh tế với thành viên. Các hoạt động dịch vụ của nhiều HTX chưa thực sự là chỗ dựa, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế hộ thành viên. Nhiều HTX tồn tại trên danh nghĩa, hình thức, hoạt động không đúng nguyên tắc, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Nhận thức của một số HTX, thành viên HTX chưa đầy đủ về HTX kiểu mới hoạt động theo Luật HTX năm 2012; chưa thay đổi tư duy trong quản lý, sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường. Nhiều HTX vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không mạnh dạn thay đổi với môi trường kinh doanh mới.

Các HTX chưa quan tâm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thông qua việc duy trì thực hiện nghiêm về quy trình sản xuất nông sản sạch, sản xuất an toàn; duy trì tem, nhãn, mác bao bì sản phẩm và cải tiến mẫu mã, bao bì, sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và phù hợp với từng thị trường.

Công tác quản lý nhà nước về HTX từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn bất cập, đội ngũ cán bộ chuyên trách về kinh tế tập thể của các địa phương thiếu ổn định; chưa bố trí cán bộ phụ trách về kinh tế tập thể xuyên suốt từ tỉnh tới huyện, tới xã, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền chưa đầy đủ về mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.

3.2. Nguyên nhân

3.2.1. Nguyên nhân chủ quan:

Trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng, hạn chế trong việc đưa ra chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường. Nhiều Giám đốc HTX chưa thực sự dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, trong khi loại hình này đòi hỏi người lãnh đạo quản lý phải mạnh dạn, quyết liệt, có tâm huyết.

Phần lớn HTX chưa được chuyển đổi và xây dựng theo đúng bản chất, nguyên tắc và các giá trị của HTX. Trong đó vấn đề trọng yếu là khi tham gia xây dựng HTX là các thành viên không ý thức được trách nhiệm của mình, thiếu sự gắn kết lợi ích giữa thành viên và HTX, do đó thị trường nội bộ của HTX bị thu hẹp, thị trường bên ngoài không ổn định. Các vấn đề liên quan đến tổ chức, cán bộ, số lượng thành viên, vốn, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động... còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.

3.2.2. Nguyên nhân khách quan:

Sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền đối với phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển HTX chưa đúng mức. Nhận thức về vị trí, vai trò của mô hình HTX kiểu mới của cán bộ, đảng viên và nhân dân còn mờ nhạt, tư tưởng về những hạn chế của HTX kiểu cũ còn nặng nề. Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể chưa đáp ứng, thiếu thống nhất, hoạt động kém hiệu quả, thậm chí có nơi, có việc còn buông lỏng quản lý; thiếu cơ chế, chế tài đối với trách nhiệm của cấp, ngành trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chưa được phát huy.

Hầu hết các HTX, nhất là HTX nông nghiệp gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay. Nguồn kinh phí triển khai cơ chế, chính sách của tỉnh còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn.

Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh vực kinh tế tập thể thiếu đôi khi chưa kịp thời, một số chính sách chậm được triển khai thực hiện từ cấp trên như: Chính sách vay vốn, đất đai, cây con giống, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm...

Là tỉnh miền núi hệ thống cơ sở hạ tầng chưa phát triển; các cơ sở sơ chế, bảo quản nông sản, các nhà máy chế biến chưa hình thành, nên chưa khuyến khích được các HTX và người dân tham gia sản xuất, kinh doanh.

Phần thứ ba
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò của kinh tế tập thể mà nòng cốt là phát triển HTX. Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hỗ trợ phát triển HTX.

Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các HTX theo tiêu chí quy định tại Luật HTX năm 2012 (HTX kiểu mới) gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh có 600 HTX và 10 liên hiệp HTX, trong đó có 80% HTX, liên hiệp HTX (khoảng 480 HTX và 08 liên hiệp HTX) tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

- Đến năm 2020, tập trung xây dựng, phát triển khoảng 35 HTX kiểu mẫu điển hình kinh doanh có hiệu quả tại 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có năng lực quản lý và theo từng lĩnh vực cụ thể.

- Phấn đấu thu nhập bình quân của thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc và thành viên HTX phải đảm bảo theo quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng.

- Nâng tỷ lệ HTX hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đạt từ 80% trở lên và không còn HTX yếu kém.

- Phấn đấu đội ngũ chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc (Tổng giám đốc) ban kiểm soát, kiểm soát viên, kế toán HTX, liên hiệp HTX có trình độ đại học, cao đẳng là 25%; đạt trình độ trung cấp 60%.

- Phấn đấu 100% đội ngũ chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc (Tổng giám đốc) ban kiểm soát, kiểm soát viên, kế toán HTX, liên hiệp HTX được đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế.

- Phấn đấu các xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

- Hàng năm tổ chức đào tạo nghề cho thành viên HTX và người lao động khu vực HTX đạt từ 200 - 250 người/năm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ
1.1. Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX và Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung ưu tiên các xã xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

1.2. Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động HTX trong kết nối thị trường; sơ chế, chế biến nông sản sạch, nông sản an toàn; xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường.

1.3. Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX, Liên hiệp HTX, trong đó tập trung hỗ trợ thúc đẩy (1) đầu tư cơ sở sơ chế bảo quản nông sản an toàn, nông sản sạch; (2) phát triển chợ nông sản, chợ đầu mối; (2) thu hút các nguồn lực tham gia hoạt động HTX.

1.4. Đẩy mạnh việc xây dựng các nhà máy chế biến: Nhà máy chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao - Công ty cổ phần chế biến thực phẩm công nghệ cao; Nhà máy chế biến chanh leo và rau, quả xuất khẩu - Công ty Cổ phần Nafood Tây Bắc; Nhà máy Cà phê Phúc Sinh Sơn La - Công ty Cổ phần Cà phê Phúc Sinh Sơn La.

2. Giải pháp

2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhân dân các dân tộc tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể và xây dựng HTX kiểu mới hoạt động theo Luật HTX năm 2012 gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung tuyên truyền làm rõ sự khác nhau giữa hợp tác kiểu cũ và HTX kiểu mới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012 theo kế hoạch; các mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến.

- Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể và xây dựng HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2.2. Hỗ trợ nâng cao trình độ năng lực HTX và Liên hiệp HTX

- Duy trì thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, tập huấn hàng năm nhằm nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, kết nối thị trường, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh đối với các HTX nông nghiệp theo Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình khuyến nông và kế hoạch đào tạo, tập huấn của Liên Minh HTX tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công thương.

- Rà soát nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ cao đẳng, đại học đối với các HTX. Tổ chức các lớp đào tạo cao đẳng, đại học tại các huyện tạo điều kiện cho các HTX tham gia học tập và vẫn duy trì sản xuất kinh doanh. Giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Tây Bắc, các trường cao đẳng, trường dạy nghề trong tỉnh tổ chức các lớp đào tạo dài hạn tại các huyện,

- Tập trung nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, tập huấn; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước; xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn hàng năm và cho cả giai đoạn đến năm 2020.

- Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trực tiếp tham gia giảng dạy, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có liên kết chuỗi sản phẩm với các HTX và hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo, tập huấn.

2.3. Hỗ trợ các HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012

Các HTX đang hoạt động có hiệu quả tiến hành rà soát bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Những HTX hoạt động không hiệu quả tiến hành soát xét, phân loại để củng cố tổ chức hoạt động, phương hướng, quy mô sản xuất kinh doanh, thành viên HTX và bộ máy quản lý, xây dựng lại Điều lệ theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012 để củng cố hoạt động hiệu quả, đúng quy định. Những HTX thua lỗ kéo dài chỉ đạo thực hiện giải thể theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thành lập lại để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phát triển kinh tế của hộ gia đình thành viên HTX và kiên quyết giải thể bắt buộc đối với các HTX thua lỗ kéo dài.

Việc đổi mới, củng cố phải đảm bảo các quy định của Luật HTX 2012, trước hết là nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia HTX, đảm bảo nguyên tắc về góp vốn, công tác tổ chức và chiến lược hoạt động. Tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tăng cường các hoạt động “liên doanh”, “liên kết” giữa HTX với các tổ chức kinh tế khác để vừa mở rộng phạm vi hoạt động, quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và đảm bảo sự phát triển bền vững. Theo đó, đối với từng loại hình HTX cần hỗ trợ chuyển đổi theo hướng sau:

(1) Hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp:

Hỗ trợ các HTX nông nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đa nghề, đa lĩnh vực nhằm chủ động cây con giống chất lượng cao, phân bón, thuốc thu ý, thuốc bảo vệ thực vật... cung cấp cho các thành viên HTX.

+ Đối với HTX sản xuất kinh doanh rau, hoa: Tập trung hỗ trợ các HTX hiện có nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì chuỗi sản xuất nông sản an toàn, nông sản sạch; kết nạp thêm các thành viên tiếp, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ các HTX xây dựng nhà sơ chế bảo quản nông sản.

+ Đối với HTX cây ăn quả: Tập trung hỗ trợ các HTX hiện có nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì chuỗi sản xuất sản an toàn, nông sản sạch; hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu. Hỗ trợ các HTX xây dựng nhà sơ chế bảo quản nông sản; tham gia sản xuất cây con giống đảm bảo chất lượng, nguồn gốc được kiểm soát, cung cấp cho thành viên HTX và thị trường. Khuyến khích thành lập thêm các HTX cây ăn quả, HTX trồng chanh leo.

+ Đối với HTX thủy sản: Duy trì số lượng hiện có và tập trung hỗ trợ các HTX thủy sản nâng cao sản lượng trên mỗi lồng cá.

Khuyến khích thành lập thêm các HTX nông nghiệp, đặc biệt là HTX kinh doanh rau, hoa; HTX trồng cây ăn quả; HTX trồng và kinh doanh chanh leo để khai thác và sử dụng hiệu quả diện tích đất nương rẫy, đất trống trọc trên địa bàn toàn tỉnh chuyển sang trồng cây ăn quả, dược liệu đáp ứng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến hoa quả đang xây dựng, đáp ứng yêu cầu tích tụ ruộng đất và quy mô sản xuất tập trung; hình thành chuỗi kết nối giữa hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp.

Xây dựng mô hình điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng: Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 1-3 HTX kiểu mới để tập trung nguồn lực hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các mô hình HTX kiểu mới phải được xây dựng theo đúng chuẩn mực quy định của Luật HTX năm 2012.

(2) Hỗ trợ phát triển HTX tiểu thủ công nghiệp:

- Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định số 66/2006/NĐ/CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021;

- Tiếp tục củng cố các HTX hiện có, tạo điều kiện để các cơ sở này để từng bước mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, tăng cường đổi mới công nghệ thiết bị để phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

- Xây dựng mỗi cộng đồng bản có 01 HTX theo ngành nghề chính của làng bản đó. HTX cần đáp ứng các dịch vụ đầu ra - đầu vào, sản xuất, liên kết các ngành nghề kinh doanh khác để phát triển làng nghề.

(3) Hỗ trợ phát triển HTX xây dựng, vận tải:

- Duy trì và phát triển các HTX vận tải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Khuyến khích các HTX đầu tư mua sắm các phương tiện đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, thị trường và thị hiếu của nhân dân.

- Tạo điều kiện cho các HTX về quy hoạch, xây dựng trụ sở, bến bãi tập trung, cố định.

(4) Hỗ trợ phát triển HTX dịch vụ thương mại:

- Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 23/QĐ/TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2020”. Trong đó chú trọng phát triển mạng lưới kinh doanh các HTX, liên hiệp HTX thương mại có hệ thống cơ sở, cửa hàng, chi nhánh sơ chế, bảo quản, đóng gói, tiêu thụ nông sản phẩm hàng hóa.

- Tại các vùng nông thôn, phát triển mô hình HTX chuyên kinh doanh, quản lý chợ hoặc hoạt động đa lĩnh vực, trong đó có chợ.

- Củng cố và hỗ trợ phát triển các HTX dịch vụ du lịch, trong đó tập trung vào dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng... tập trung phát triển tại các Khu du lịch Mộc Châu; Khu du lịch Thành phố Sơn La và phụ cận; Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La.

(5) Hỗ trợ phát triển Quỹ tín dụng nhân dân:

- Củng cố hoạt động của 08 Quỹ tín dụng theo hướng mở rộng địa bàn hoạt động gắn với việc phát triển thành viên. Tiếp tục chỉ đạo 06 Quỹ tín dụng nhân dân chưa chuyển đổi sang hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

- Quan tâm ưu tiên phát triển thành lập mới Quỹ tín dụng nhân dân tại các huyện Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Yên Châu. Hỗ trợ các Quỹ tín dụng nhân dân được thuê đất xây dựng trụ sở ổn định kinh doanh lâu dài.

(6) Hỗ trợ phát triển HTX vệ sinh môi trường:

Phát triển mô hình HTX vệ sinh môi trường, trước mắt xây dựng mô hình điểm, đây là mô hình hoạt động có hiệu quả phù hợp với điều kiện thị trấn, thị tứ miền núi vùng sâu vùng xa chưa có Công ty Môi trường đô thị, phù hợp với điều kiện của địa phương trong thu gom và xử lý rác thải tập trung, bảo vệ môi trường sinh thái; quản lý cây xanh và dịch vụ giao thông công chính.

(7) Hỗ trợ phát triển loại hình HTX tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh:

Phát triển mô hình HTX tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh, trước mắt xây dựng mô hình điểm, đây là mô hình hoạt động có hiệu quả phù hợp với điều kiện thị tứ miền núi vùng sâu vùng xa đã được nhà nước đầu tư nhưng giao cho Ban quản lý bản, Tiểu khu quản lý vận hành chưa hiệu quả, chưa có Công ty nước sạch đầu tư, để phù hợp với điều kiện của địa phương trong tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, liên hiệp HTX

(1) Tập trung hỗ trợ các HTX nông nghiệp Xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nông sản an toàn:

- Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ các HTX nông nghiệp xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ nông sản an toàn theo Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

- Tiếp tục hỗ trợ các HTX nông nghiệp sản xuất tốt (VietGAP), sản xuất an toàn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trước mắt tập trung hỗ trợ 47 cơ sở sản xuất có sản phẩm nông, lâm, thủy sản đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu.

- Hỗ trợ các HTX nông nghiệp xây dựng tem, nhãn nhận diện sản phẩm, theo đó tập trung hỗ trợ cho 47 cơ sở đã đăng ký xây dựng sản phẩm (sản phẩm 28 chuỗi của 28 cơ sở; sản phẩm của 17 cơ sở áp dụng VietGAP).
- Hỗ trợ các HTX du lịch xây dựng, quảng bá các sản phẩm du lịch, các tour du lịch trong tỉnh; danh mục các tour du lịch dự kiến xây dựng.

(2) Hỗ trợ các HTX tiếp cận thị trường quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm:

- Xây dựng kế hoạch tăng cường xúc tiến thương mại trên cả 3 thị trường: Thị trường trong tỉnh là cơ bản; thị trường trong nước là quan trọng; xuất khẩu có vai trò tương hỗ để thúc đẩy thị trường tiêu thụ trong nước.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết quảng bá, xúc tiến thương mại thị trường trong nước, nhất là thị trường Hà Nội, các tỉnh có biên giới với Trung Quốc; Đẩy mạnh xúc tiến đưa các sản phẩm vào chợ đầu mối của Hà Nội như: Long Biên, Phùng Khoang, phía Nam; các siêu thị: Big C, Hapro, AEON, Fivimart, Vinmart; Tổ chức tuần hàng nông sản an toàn Sơn La tại Hapro, Big C.

- Xây dựng kế hoạch xuất khẩu nông sản năm 2018 và giai đoạn 2018-2020, tập trung vào 10 sản phẩm chủ lực như: Nhãn, xoài, cam, chanh leo, bơ, cà phê, chè, sữa, mật ong, quả có múi (nêu rõ cơ sở sản xuất; cơ quan quản lý chất lượng; sản phẩm xuất khẩu). Trong đó giao rõ địa bàn thu gom xuất khẩu cho các doanh nghiệp, HTX; Thị trường xuất khẩu bao gồm thị trường dễ tính như Nam Trung Quốc và nhóm thị trường khó tính như Đông Á, Úc, Nhật, EU.

- Huy động các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh Sơn La, các doanh nghiệp, HTX và các nguồn lực khác từ các chương trình, dự án trong mọi lĩnh vực hoạt động trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ HTX, liên hiệp HTX hàng năm tham gia hội nghị, hội thảo về công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn; tham gia hội chợ trong và ngoài nước; tham gia các phiên chợ nông sản tại Hà Nội, Lào Cai và các tỉnh bạn.

- Tiếp tục hỗ trợ các HTX thuê địa điểm giới thiệu, bán sản phẩm trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Tổng hợp xây dựng danh mục các siêu thị, chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh; các hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư hàng năm; danh mục các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La theo mùa.

(3) Hỗ trợ các HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh:

- Tổ chức rà soát, đánh giá lại các HTX nông nghiệp đang ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các sản phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng Tái định cư thủy điện Sơn La theo chủ trương chỉ đạo của tỉnh.

- Tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND tỉnh Sơn La về phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

- Tổ chức xây dựng rà soát quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

- Tập trung xây dựng phương án, dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn toàn tỉnh; tranh thủ nguồn lực từ xây dựng nông thôn mới; nguồn giảm nghèo bền vững để hỗ trợ cho các HTX tham gia đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

(4) Hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX tiếp cận đất đai, nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh:

- Về đất đai: UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát quỹ đất, tạo điều kiện cho các HTX, Liên hiệp HTX được thuê đất làm trụ sở, văn phòng, cơ sở chế biến và đất sản xuất kinh doanh nếu HTX có nhu cầu theo chính sách quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật HTX.

- Về tín dụng: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại trong tỉnh thực hiện cho các tổ hợp tác, HTX, thành viên HTX vay theo chính sách tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La.

(5) Hỗ trợ các HTX đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng:

- Hỗ trợ các HTX nông nghiệp, liên hiệp HTX xây dựng cơ sở sơ chế, đóng gói và kho lạnh bảo quản sản phẩm nông nghiệp dễ hư hỏng, tối thiểu mỗi huyện phải có 01 cơ sở sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm.

- Tập trung xây dựng quy hoạch các chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và khuyến khích các HTX, liên hiệp HTX tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ đầu mối.

- Khuyến khích, hỗ trợ cho HTX làm đường giao thông nông thôn đến trụ sở HTX và đường sản xuất trong vùng sản xuất của HTX theo Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

2.5. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch, cơ chế chính sách, cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho các HTX đầu tư sản xuất kinh doanh

(1) Rà soát và hoàn thiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch sản phẩm tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận đất đai, tài nguyên. Trong đó tập trung hoàn thiện sớm các quy hoạch:

- Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, theo đó phát triển 10 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Thuận Châu 02 vùng, Mai Sơn 01 vùng, Thành phố Sơn La 03 vùng, Mộc Châu 02 vùng và Vân Hồ 02 vùng.

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch cây ăn quả đến năm 2020 định hướng đến năm 2025: Với quy mô 100.000 ha; quy hoạch gắn với xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ; xây dựng thương hiệu của những sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng; tổ chức sản xuất theo yêu cầu ứng dụng công nghệ cao; xây dựng hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến thông qua các HTX và liên kết sản xuất, cung ứng tiêu thụ, chế biến; nâng cao hiệu quả, giá trị gắn với đầu tư xây dựng nhà máy chế biến. Tập trung xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả tập trung gắn với nhà máy chế biến đang được xây dựng trên địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu và Mai Sơn.

(2) Xây dựng bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La, theo hướng bổ sung đối tượng thành viên HTX, hình thức hỗ trợ, chuỗi sản xuất tiêu thụ; bổ sung chính sách hỗ trợ sơ chế, bảo quản, chế biến, bao bì, nhãn mác, tem truy xuất điện tử gắn với các mô hình dự án, các sản phẩm cụ thể để nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thương hiệu của nông sản Sơn La; Bổ sung chính sách thu hút học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học tham gia lĩnh vực hoạt động HTX; chính sách hỗ trợ các HTX tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học.

- Xây dựng Nghị quyết về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Trọng tâm là cây ăn quả, phát huy sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác; phấn đấu đến năm 2020 đạt giá trị gia tăng từ 2-3 lần so với năm 2017.

(3) Thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy chế biến:

- Tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hoa, quả. Tập trung xây dựng 03 nhà máy chế biến tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu và Mai Sơn để kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các HTX.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn, đường liên xã được cứng hóa và đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La để tạo điều kiện giao thương phát triển cũng là tạo điều kiện cho các HTX tiêu thụ sản phẩm của mình sản xuất ra, yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh.

2.6. Tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, các đơn vị khoa học, kỹ thuật, các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước trong hỗ trợ phát triển HTX

- Hàng năm tập trung tổ chức tốt các hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, các hội thảo khoa học, các cuộc tọa đàm để tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; tranh thủ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các đơn vị khoa học, kỹ thuật, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước trong phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển các HTX.

- Có quan điểm rõ trong xây dựng kế hoạch, chiến lược lâu dài việc hợp tác với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược để kết nối đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài với các HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Rà soát, tổng hợp các đơn vị đã và đang đầu tư hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch hợp tác lâu dài; tiếp tục mở rộng hợp tác với các đơn vị, nhà khoa học, các doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài tỉnh có nguyện vọng đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2.7. Tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong đổi mới, phát triển HTX:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên của mình về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển HTX, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các HTX. Hàng năm sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy Sơn La về phát triển kinh tế tập thể, phát triển HTX.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh trong tuyên truyền, nâng nhận thức cho đội ngũ cán bộ về Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình HTX trong các tổ chức đoàn thể. Chỉ đạo các huyện, thành, thị trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Ban chỉ đạo 75); Tổ công tác sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau, quả; Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (Tổ công tác 377).

- Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các HTX thành lập các chi bộ đảng, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong các hoạt động HTX.

2.8. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của quản lý Nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển HTX kiểu mới:

- Đưa Chỉ tiêu chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp trên đất dốc kém hiệu quả sang phát triển cây ăn quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững; Chỉ tiêu chuyển đổi và thành lập Hợp tác xã kiểu mới thành chỉ tiêu có tính pháp lệnh trong giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

- Củng cố và tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và HTX đối với Phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể - thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế của các huyện, thành phố: (1) Tăng cường nhân sự, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho công chức trong Phòng; (2) Đổi mới phương pháp quản lý đối với HTX kiểu mới phù hợp với xu thế thị trường, xu thế hội nhập. (3) Là cơ quan đầu mối tổng hợp, theo dõi tình hình hoạt động của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh.

- Củng cố và duy trì hoạt động các Tổ công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các huyện, thành phố; mỗi huyện thành lập 01 Tổ công tác trực tiếp hỗ trợ các HTX trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các HTX tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu, nhãn mác, tổ chức sản xuất và đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp cần phải tuân thủ theo chuỗi giá trị, sản xuất sạch, sản xuất an toàn, sản xuất tốt, sản xuất theo tín hiệu thị trường.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về HTX: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải... trong chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển HTX.''
- Tăng cường vai trò Liên minh HTX tỉnh trong hỗ trợ phát triển HTX; (1) rà soát đánh giá tình hình hoạt động của từng HTX, xác định xu thế thị trường và nhu cầu của các tổ hợp tác, HTX cần phải đào tạo tập huấn; (2) Hỗ trợ các HTX tiếp cận nguồn vốn vay thuộc Quỹ Phát triển HTX của tỉnh; (3) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX.

- UBND các huyện, thành phố phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban của huyện hỗ trợ từng HTX trên địa bàn. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 1-3 HTX để tập trung nguồn lực hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các mô hình HTX kiểu mới phải được xây dựng theo đúng chuẩn mực quy định của Luật HTX năm 2012.

Phần thứ tư
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN
I. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ 2018 - 2020
1. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể và HTX các cấp.

2. Giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm hàng năm về: (1) Chỉ tiêu chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp trên đất dốc kém hiệu quả sang phát triển cây ăn quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững; (2) Chỉ tiêu chuyển đổi và thành lập Hợp tác xã kiểu mới thành chỉ tiêu có tính pháp lệnh trong giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

3. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La; Xây dựng ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

4. Hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường, tham gia các hội nghị, hội chợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo kế hoạch và cơ chế, chính sách hiện hành.

5. Lập và trình phê duyệt các quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực, quy hoạch sản phẩm tạo điều kiện cho các HTX quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài nguyên, đất đai. Hoàn thiện Quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Quy hoạch cây ăn quả đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

6. Xây dựng kế hoạch xuất khẩu nông sản năm 2018 và kế hoạch xuất khẩu nông sản giai đoạn 2018 - 2020.

7. Lựa chọn 35 HTX để hỗ trợ xây dựng mô hình HTX điển hình kinh doanh có hiệu quả.

8. Hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường, tham gia các hội nghị, hội chợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo kế hoạch và cơ chế, chính sách hiện hành.

9. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX năm 2018 và Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX giai đoạn 2017 - 2020.

10. Tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch cơ chế, chính sách, chương trình, dự án liên quan đến hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

(Có Phụ lục 07 chi tiết kèm theo)

11. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Tổng kinh phí thực hiện đề án: 204.640 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 12.000 triệu đồng, chiếm 5,8% tổng kinh phí

- Ngân sách địa phương: 182.640 triệu đồng chiếm 94,1% tổng kinh phí

(Có Phụ lục số 08 chi tiết kèm theo)

Trên đây là Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020”./.
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Số: 74/NQ-HĐND Som La, ngày 08 tháng 12 năm 2017



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÌNH SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NGHỊ QUYẾT
Phê chuấnĐe án về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của họp tác 



xã kiếu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mói 
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ NĂM



Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách 
Nhà nước năm 2015; Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP 
ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một so điều của Luật 
Hợp tác xã năm 2012; Nghị định sổ  107/2017NĐ - CP ngày 15/9/2017 của 
chính phủ về sửa đối, bo sung một số điều Nghị định so 193/20Ỉ3/NĐ - CP; 
Thông tư sỗ 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư 
hướng dân vê đăng kỷ hợp tác xã và chế độ bảo cáo tình hình hoạt động của 
hợp tác xã; Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 về việc “Phê duyệt 
chương trình hỗ trợ phát triển H TX giai đoạn 2015-2020”; Thông tư số 
340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức hỗ trợ 
và cơ chê tài chính hô trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập 
mới hợp tác xã, tô chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương ữình ho trợ 
phát triên hợp tác xã giai đoạn 2015 — 2020;



Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình sổ 690/TTr-UBND ngày 
27/11/2017; Báo cáo thẩm tra sổ 166/BC-DTngày 05/12/2017 của Ban Dân tộc 
HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;



QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Phê chuẩn Đề án về Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
Họp tác xã kiếu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020 (Có Đe án chi tiết kèm theo).



Điều 2. Tổ chức thưc hiên• •



1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.



2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.











Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ năm thông qua 
ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.



Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phù;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư; Nội Vụ; Tài chính; Tư



- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tinh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tinh;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; ủy ban 
MTTQVN các huyện, thành phố;
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Phần thứ nhất 
S ự  CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐÊ ÁN



I. Sự CẦN THIÉT XÂY DựNG ĐÈ ÁN
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định: 



“Kinh tế tập thế phát triến với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó HTX 
là nòng cô t”, “kinh tê nhà nước củng với kinh tế tập thế ngày càng trở thành 
nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân



Đặc biệt tại Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII Đảng ta đã khẳng định vai 
trò không thể thiếu của thành phần kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tập thể là hình thức kinh tế của cộng đồng, 
có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời cũng là chỗ dựa 
của đông đảo những người sản xuất cá thể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đã có 
những đơn vị kinh tế tập thể có quy mô như những tập đoàn kinh tế mạnh.



Năm 2017^ Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo “Ban Chỉ đạo đổi mới, 
phát triển kinh tế tập thể, họp tác xã” do đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ 
tướng Chính phủ làm trưởng ban, thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ đối với 
phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX.



Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các chính sách 
hỗ trợ của Nhà nước, số lượng HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La hàng năm tăng nhanh, 
quy mô, lĩnh vực hoạt động được mở rộng. Một số HTX được củng cố, đổi mới, 
mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng phù hợp, từng bước khẳng định vai trò, vị trí 
của mình và không ngừng nâng cao thu nhập cho các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ 
phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hoạt động của 
các HTX tỉnh đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, vừa cải thiện đời sống vật 
chất, góp phần thay đổi nhận thức cho người dân về hình thức tổ chức sản xuất theo 
hướng hiệu quả và nhu cầu của thị trường, đồng thời đã có những đóng góp quan 
trọng cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.



Tuy nhiên, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn chưa có sự thay đổi về 
chất, quy mô HTX còn nhỏ, phạm vi hoạt động chưa được mở rộng; chưa có nhiều 
mô hình HTX điển hình, hoạt động kinh doanh có hiệu quả; nhận thức về tổ chức
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sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập còn rất hạn 
chế. Nhiều HTX vẫn trong tình trạng khó khăn, yếu kém kéo dài, năng lực nội tại 
của các HTX còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu. Năng 
lực, trình độ cán bộ quản lý của các HTX còn nhiều hạn chế, không đáp ứng nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu chưng của thành viên trong điều kiện hiện nay.



Để khắc phục những tồn tại trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội 
nhập quốc tế hiện naỵ, phát triển kinh tế tập thể là nhu cầu tất yếu khách quan, 
cần phải có quan điểm, hệ thống giải pháp và cơ chế chính sách đồng bộ để 
khuyến khích sự phát triển của khu vực kinh tế này, mà nòng cốt là HTX. Vì vậy, 
việc xây dựng, ban hành Đe án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
hợp tác kiếu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựnạ nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020” là cần thiết nhăm góp phần thúc 
đấy phát triến kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.



II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Họp tác xã năm 2012;



Căn cứ nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bộ Chính trị; Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 
nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về nông nghiệp, 
nông thôn; đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển họp tác xã.



Phần thứ hai
THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ VÀ c ơ  CHÉ, CHÍNH SÁCH 



HỖ TRỢ PHÁT TRIẺN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH



I. THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HTX



1. Số lượng, cơ cấu HTX đến tháng 9/2017



Đến tháng 9/2017, trên địa bàn tỉnh có 395 HTX đang hoạt động. Trong 
đó: HTX nông nghiệp: 295 HTX, chiếm 74,7% (Trong đỏ cỏ 242 HTX nông 
nghiệp, chiếm 61,3%; 57 HTX thủy sản, chiếm 14,4%); HTX xây dựng: 20 
HTX, chiếm 5,1%; HTX tiểu thủ công nghiệp: 21 HTX, chiếm 5,3%; HTX 
thương mại dịch vụ: 44 HTX, chiếm 11,1 %; HTX tín dụng: 08 Quỹ tín dụng, 
chiếm 2,04 %.



(Chỉ tiết tại Phụ lục 01 kèm theo).



Số HTX giải thể bắt buộc trong năm 2017 là 106 HTX, trong đó đã thành 
lập hội đồng và giải thể được 106 HTX. số HTX đã chuyển đổi, đăng ký lại là 
70/101 chiếm 69%; số HTX chưa chuyển đổi là 31/101 HTX, chiếm 31%.



Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh thành lập mới được 139 HTX. 
Trong đó có 95 HTX nông, lâm nghiệp; 27 HTX thủy sản; 03 HTX xây dựng; 
03 HTX tiểu thủ công nghiệp; 10 HTX thương mại dịch vụ; 01 HTX vận tải.
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Như vậy số lượng HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao 
74,7 % và tăng nhanh trong năm 2017 và xu thế gia tăng trong những năm tới so 
với HTX hoạt động các lĩnh vực khác.



2. v ề  Liên hiệp HTX



Năm 2017 toàn tỉnh đã thành lập được 03 Liên hiệp HTX: Liên hiệp HTX 
thủy sản Sông Đà - huyện Quỳnh Nhai; Liên hiệp HTX nông sản an toàn Sơn La
- thành phố Sơn La; Liên hiệp HTX dịch vụ và thương mại nông, lâm nghiệp 
Hưng Thịnh Sơn La - huyện Mai Sơn.



Dự kiến trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ thành lập thêm Liên hiệp HTX 
Nhãn Sông Mã; Liên hiệp HTX Xoài Yên Châu.



3. Hiện trạng vốn và lao động



Tổng số vốn hoạt động của 395 HTX ước tính 2.500 tỷ đồng, chiếm 22% 
tổng vốn khu vực doanh nghiệp. Trong đó:



+ Tổng vốn của 08 Quỹ tín dụng nhân dân ước đạt: 2.200 tỷ đồng, bình 
quân 275 tỷ đồng/Quỹ tín dụng, chiếm 88% tổng vốn hoạt động khu vực HTX;



+ Tổng vốn các HTX còn lại ước đạt 300 tỷ đồng, chiếm 12% tổng vốn 
khu vực HTX.



Doanh thu bình quân ước tính hết năm 2017: 02 tỷ/năm/HTX; Thu nhập 
bình quân của lao động thường xuyên trong HTX: 133 triệu/năm/người.



Tổng số thành viên HTX: 25.947 người. Trong đó: số HTX từ 7-10 thành 
viên có 301 HTX chiếm 76.2%; số HTX từ 11-15 thành viên có 33 HTX chiếm 
8.4 %; Số HTX từ 16 thành viên trở lên có 61 HTX chiếm 15.4 %.



(Chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo)



4. Thực trạng nguồn nhân lực



Tổng số cán bộ quản lý trong các HTX: 1.400 người. Trong đó đã qua đào 
tạo nghê 267 người, chiêm 19,1%; trình độ cao đăng, đại học trở lên: 280 người, 
chiếm 20%.



Ngoài các Quỹ tín dụng nhân dân, qua khảo sát thông tin nguồn nhân lực 
tại 141 HTX tại 9 huyện có 155 Đảng viên tham gia thành viên HTX và có 02 
HTX có chi bộ Đảng (.HTX Dịch vụ nông nghiệp Nang Phai xã Mường Bú huyện 
Mường La và HTX Thương bỉnh 27/2 huyện Mai Sơn).



(Chỉ tiết tại Phụ lục sổ 03 kèm theo)



5. Thực trạng hoạt động HTX tại các xã nông thôn mới



Thực hiện tiêu chí “ 13.1.” Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, trong 
những năm qua tỉnh Sơn La đã tập trung các nguồn để hỗ trợ, chuyển đổi các 
HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn các xã lựa chọn xây dựng 
nông thôn mới. Năm 2017 hiện có 16 xã được công nhận xã đạt tiêu chuẩn nông 
thôn mới và có 84 HTX hoạt động trên địa bàn, có 75 HTX đã chuyển đổi hoạt 
động theo Luật HTX năm 2012. số HTX còn lại cần phải chuyển đổi là 9 HTX.
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Kế hoạch của tỉnh Sơn La đến năm 2020, số xã đạt tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới là 34 xã, trong đó có 143 HTX hoạt động trên địa bàn.



6. Thực trạng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đối với HTX



6.1. H ỗ trợ chuỗi sản xuất và tiêu thụ nồng sản an toàn:



Hiện có 31 HTX nông nghiệp và 11 doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia
sản xuất nông sản an toàn, với tổng số 47 chuỗi, gồm: 15 chuỗi rau, 25 chuỗi
quả, 04 chuỗi cá, 02 chuỗi thịt, 01 chuỗi mật ong (HTX nông nghiệp tham gia 30 
chuỗi ĩà chiếm 71%). Trong đó năm 2015 hỗ trợ 16 chuỗi; năm 2016 hỗ trợ 28 
chuỗi; năm 2017 hỗ trợ 47 chuỗi. Sản lượng sản phẩm các chuỗi nông sản, thủy 
sản an toàn cung ứng ra thị trường 9 tháng đầu năm 2017 đạt: 4.727,728 tấn.



(1) Chuỗi rau an toàn: 15 chuỗi cung ứng sản xuất rau sạch, với 18 HTX 
nông nghiệp tham gia sản xuất rau, củ, với tổng diện tích gần 110 ha, sản lượng 
đạt 4.100 tấn/năm, chiếm 5,2% sản lượng rau của toàn tỉnh. Sản phẩm chủ yếu 
bắp cải trái vụ, su su, bí xanh, bí đỏ, khoai tây, đỗ leo, cà chua, cải mèo, cải 
ngọt, dưa chuột, cải thảo, hành lá, đậu cô ve, mồng tơi, củ cải, cải ngồng, cà 
pháo, mướp, mướp đắng, củ dền. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội tỉnh và 
Thành phố Hà Nội thông qua các siêu thị: Fivi rnart, Metro, VinMart (490 tẩn) 
Aeon, Bigreen, chợ đầu mối Vân Trì - Đông Anh, chợ đầu mối Long Biên, 
chuỗi cửa hàng Bác Tôm, Tâm Đ ạt...



(2) Chuỗi quả an toàn: 25 chuỗi, có 17 HTX nông nghiệp tham gia sản 
xuất, với diện tích 303,46 ha, sản lượng 3.319,7 tấn, sản phẩm chủ yếu mận hậu, 
xoài, nhãn, thanh long ruột đỏ, na, chanh leo, dâu tây, bơ... Thị trường tiêu 
trong tỉnh và các siêu thị tại Hà Nội, một số tỉnh lân cận và xuất khẩu sang 
Trung Quốc, úc.



(3) Chuỗi thủy sản an toàn: 04 chuỗi, có 02 HTX tham gia, với sản lượng 
284,9 tấn chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh. Riêng HTX vận tải Họp Lực ngoài thị 
trường trong tỉnh đã kết nối tiêu thụ sản phẩm cá Lăng tại thị trường tỉnh Điện 
Biên và Thành phố Hà Nội.



Năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ việc tổ chức chứng nhận và 
cấp 17 giấy chứng nhận VietGAP cho các doanh nghiệp, HTX sản xuất nông 
sản, thủy sản. Hết năm 2017 tiếp tục hỗ trợ 05 doanh nghiệp, HTX sản xuất 
nông sản, thủy sản trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận VietGAP, đưa tổng số 
hỗ trợ tổ chức chứng nhận và cấp giấy chứng nhận VietGAP lên 21 đơn vị.



Theo đó, 31 HTX nông nghiệp đang áp dụng và duy trì tem, nhãn sản 
phẩm, tập trung vào các sản phẩm na, nhãn, dâu tây, thanh long, bưởi da xanh, 
mận hậu, chanh leo... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ 276.500 
tem nhãn điện tử thông minh (QR-code) nhận diện và truy xuất nguồn gốc cho 34 
sản phẩm của 23 doanh nghiệp, HTX và tiếp tục hỗ trợ 176.050 tem nhãn cho 16 
doanh nghiệp, HTX trong năm 2017.



(Chỉ tiết cỏ Phụ lục 04 kèm theo).



6.2. H ỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp:
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Hiện nay các HTX nông nghiệp cơ bản đều tham gia ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất kinh doanh. Trong đó tập trung trồng mới cây ăn quả chất 
lượng cao; trông và cải tạo vườn cây ăn quả băng giông chât lượng cao; hô trợ 
hệ thông tưới nhỏ giọt, tiêt kiệm công nghệ Israel; trông rau, hoa trong nhà lưới.. 
Tỉnh Son La đã tập trung đầu tư Dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 1781/QĐ- 
UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.



Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh chưa có vùng nông nghiệp hoặc khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập 
và công nhận, mà chỉ dự kiến trong thời gian tới phát triển 10 vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao như Thuận Châu 02 vùng, Mai Sơn 01 vùng, thành phố 
Sơn La 03 vùng, Mộc Châu 02 vùng và Vân Hồ 02 vùng. Các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh cũng chưa có doanh nghiệp nào được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.



6.3. H ỗ trợ sơ  chế, chế biến nông sản:
Hiện có 02 HTX nông nghiệp tham gia sơ chế, chế biến và kinh doanh 



chè xanh (HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Bình Thuận - Thuận 
Châu; HTX Sản xuất kỉnh doanh chè Tân Lập - Mộc Châu).



6.4. H ỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch:
Trong những năm qua, thực hiện chương trình hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc 



tiến thương mại, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh các HTX luôn được tạo 
điều kiện tham gia nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ xúc tiến thương mại, 
du lịch; các hội chợ triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, chuỗi nông sản an 
toàn của tỉnh Sơn La với các tỉnh bạn như:



+ Hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch tại thành 
phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, 
Quảng Ninh, Hòa Bình.



+ Giới thiệu, quảng bá sản phẩm chuỗi nông sản an toàn tại các phiên chợ, 
hội chợ trong và ngoài tỉnh như: Hội chợ Thương mại - Du lịch Việt Nam - Lào 
2017; Tuần hàng nông sản an toàn Sơn La tại Hà Nội; Phiên chợ, hội chợ nông 
sản an toàn tại Trung tâm hội chợ, triển lãm Nông nghiệp số 489 đường Hoàng 
Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội; Lễ hội ẩm thực Quốc tế FoodFest tại quảng 
trường VinCom Royal City-72a Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội; tham gia 
“Diễn đàn thúc đẩy tiêu thụ rau, quả Việt Nam - Trung Quốc” do Bộ Nông 
nghiệp và PTNT phối họp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức tại thành phố Lạng Sơn; 
Hội nghị giao thương kết nối cung cầu giữa Hà Nội với các tỉnh....



+ Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu nông 
sản chủ lực của tỉnh tại các huyện tổ chức như: Lễ hội Hái mận Mộc Châu; Lễ 
hội Hái soài Yên Châu; Lễ hội Hái nhãn Sông Mã.



+ Năm 2017, một số HTX tham gia các hội nghị kết nối giao thương giữa 
các doanh nghiệp, HTX của Sơn La và các doanh nghiệp của Hà Nội và để ký 
kết các hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản, thực phẩm an toàn. Đến nay đã có
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37 hợp đồng đã được ký kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La và 
các doanh nghiệp siêu thị, trung tâm thương mại của Hà Nội.



Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 08 cửa hàng giới thiệu và bán nông sản an 
toàn: Cửa hàng Quế Anh, số 107B đường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La; Trịnh 
Thị Liên số 35 đường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La; Phan Thị Lan, tầng 1 khách 
sạn Sao Xanh 3 Thành phố Sơn La; 03 cửa hàng của HTX Nông nghiệp Xanh 
26.3 (tại Chợ 07.11, chợ Rặng Tech, chợ Gốc phượng) cửa hàng Mỹ Anh Tiểu 
khu 6, Thị trấn Hát Lót Mai Sơn, cửa hàng Tây Bắc Food, Tiểu khu 3, Thị trấn 
Yên Châu, ủ y  ban nhân dân huyện Sông Mã đang hỗ trợ hình thành 02 cửa hàng 
giới thiệu và bán nông sản an toàn tại chợ Trung tâm thị trấn Sông Mã.



6.5. H ỗ trợ xuất khẩu nông sản:



Năm 2017 toàn tỉnh được cấp 8 mã vùng trồng, trong đó đã hỗ trợ 02 HTX 
tham gia mã vùng trồng xoài, hỗ trợ 05 HTX tham gia mã vùng trồng nhãn:



+ 05 HTX trên địa bàn huyện Yên Châu, Mai Sơn và Sông Mã tham gia 
xuất khẩu Nhãn sang Mỹ và ú c  ỢỈTX Phương Nam -  huyện Yên Châu; HTX  
Bảo Minh - huyện Sông Mã; H TX Hoàng Tuấn và HTX An Thịnh -  huyện Sông 
Mã; HTXNhãn chín muộn - huyện Mai Son).



+ 01 HTX và 01 tổ hợp tác trên địa bàn huyện Yên Châu và huyện Mai 
Sơn xuất khẩu Xoài xanh sang ú c  (Tổ hợp tác sổ 01; HTX Ngọc Lan) và đã 
được Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I cấp mã vùng trồng, với 
diện tích 147,5 ha trong tháng 7/2017.



Tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung {Lào Cai), HTX Đồng 
Tâm - huyện Yên Châu đã ký kết hợp đồng xuất khẩu các mặt hàng nông sản 
của Sơn La sang thị trường Trung Quốc.



6.6. H ỗ trợ xây dựng thương hiệu tập thể, cấp mã vùng trồng:



Toàn tỉnh đang tập trung hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu các sản 
phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2017 bao gồm 08 sản phẩm nông, lâm thủy 
sản, trong đó: 04 sản phẩm tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ sản phẩm, 
bao gồm: Quả na {huyện Mai Sơn); quả bơ {huyện Mộc Châu)', Cá Tầm (Sơn 
La)\ quả táo sơn tra (Son La); 04 sản phẩm theo đề xuất của các huyện, bao 
gồm: Nếp Mường Và (huyện sổp Cộp); chè Phỏng Lái (huyện Thuận Châu); cá 
lòng hô sông Đà (Sỡ72 Ld)\ Khoai sọ {Thuận Châu).



6.7. Ho trợ hoạt động du lịch:



Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 05 HTX đăng ký kinh doanh dịch vụ du 
lịch, nhưng có 08 HTX tham gia hoạt động du lịch, với các sản phẩm: Du lịch 
cộng đồng và dịch vụ vui chơi; Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; Du lịch sinh thái 
lịch sử và tâm linh; tham gia dịch vụ cơ sở lưu trú (Homestay) .... tập trung địa 
bàn Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn, Sông Mã và Thành 
phố Son La.



6.8. H ỗ trợ đào tạo, tập huấn:
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Hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh và các Sở, ngành 
đều bố trí nguồn lực và tổ chức đào tạo, tập huấn cho các HTX trên địa bàn tỉnh. 
Trong năm 2017, toàn tỉnh đã mở được 12 lớp, với 256 HTX và 524 học viên 
tham gia là giám đốc, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kế toán và các thành 
viên HTX. Nội dung đào tạo, tập huấn tập trung công tác quản trị, điều hành 
HTX; hướng dẫn nghiệp vụ kế toán; vay vốn; tham gia các chuỗi tiêu thụ sản 
phẩm trên địa bàn, tập trung cho nông sản an toàn.



Ngoài ra hàng năm các HTX và thành viên các HTX được đào tạo, bồi 
dưỡng các khóa ngắn hạn thuộc Chương trình Khuyến nông quốc gia; Chương 
trình xây dựng Nông thôn mới; Chương trình Xóa đói giảm nghèo; Chương
trình Tái định cư thủỵ điện Sơn La, thủy điện Hòa B ìn h ..... như chuyển giao
khoa học kỹ thuật trông cây ăn quả, dược liệu, rau hoa, thủy sản đào tạo 
nghề phí nông nghiệp: Gò hàn, may dân dụng, sửa chữa xe máy đào tạo nghề 
nông nghiệp như: Nuôi cá bè, nuôi lợn rừng, lợn thương phẩm; trồng rau an 
toàn; nuôi gà, vịt.



6.9. H ỗ trợ vay vốn sản xuất, kỉnh doanh
Tổng số HTX được hỗ trợ vay vốn là 39/395 các HTX toàn tỉnh chiếm 



9,87%. Tổng dự nợ của các HTXlà 39,549/10.989 tỷ đồng chiếm 0,36% tổng 
vốn dự nợ khu vực doanh nghiệp. Trong đó:



+ Hỗ trợ vay theo Nghị quyết số 55/2015/NQ-CP của Chính phủ tính đến 
31/10/2017 dự nợ là 37.549 triệu đồng, với 31 HTX tiếp cận nguồn vốn (Ngân 
hàng Nông nghiệp 21 HTX, dư nợ 36.115 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách 04 
HTX, dư nợ là 400 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên 
Việt: 01 HTX, dư nợ là 294 triệu đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển: 01 
HTX, dư nợ là 640 triệu đồng).



+ Hỗ trợ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Sơn La - Liên minh 
HTX tỉnh là 8 HTX với tổng dư nợ 2.300 triệu đồng.



Phần lớn là HTX nông nghiệp vay vốn đầu tư chăn nuôi; trồng rau, hoa, 
cây ăn quả; trồng nấm, cây dược liệu; chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm; kinh 
doanh dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý; xây dựng nhà 
xưởng, mua máy móc phục vụ sản xuất; kinh doanh vật liệu ...



6.10. H ỗ trợ tiếp cận đất đai:
Hiện toàn tỉnh có 80 HTX (kể cả Quỹ tín dụng) có sử dụng đất, với tổng 



diện tích là 1.689.641 m2. Trong đó: Đất trụ xây dựng trụ sở, văn phòng có 58 
HTX, diện tích 8.901 m2; Đất sản xuất có 63 HTX, diện tích 1.680.740 m2.



(Chi tiết tại Phụ lục 05 kèm theo)
6.11. Ho trợ kinh doanh dịch vụ thương mại:
Trên địa bàn tỉnh có 44 HTX dịch vụ thương mại, một số HTX khu vực 



này tham gia cung cấp thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,
giống cây giống, vật nuôi, thủy s ả n ....Tuy nhiên về nguồn giống cây trồng và
thủy sản cơ bản đang được người dân các HTX tự gây trồng hoặc mua giống của
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các đơn vị cung ứng ngoài tỉnh cung cấp. Hiện tại Sơn La chưa có các Trung 
tâm giống tin cậy để cung cấp giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản 
đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc cho người dân, HTX và doanh nghiệp.



II. Cơ CHÉ, CHÍNH SÁCH HỎ TRỢ PHÁT TRIỂN HỌP TÁC XÃ
1. Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm



Toàn tỉnh hiện có 18 quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm nông 
nghiệp, thương mại, du lịch, giao thông, xây dựng .... đang thực hiện liên quan 
đến môi trường hoạt động HTX; và có 25 quy hoạch đang chỉnh sửa, điều chỉnh 
bổ sung trong năm 2017-2018.



(Cỏ chi tiết tại Phụ lục 06 kèm theo)



2. Cư chế, chính sách hỗ trự phát triển HTX



Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX của Chính phủ, trong nhũng 
năm qua tỉnh Sơn La đã ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, 
chính sách hỗ trợ HTX, thành viên HTX. Theo đó tập trung hỗ trợ trồng cây 
dược liệu, trồng rau an toàn; chăn nuôi gia súc; nuôi trồng thủy sản; phát triển cà 
phê bền vững; cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả; trồng cây phân tán; bảo 
quản, chế biến nông, lâm thủy sản; vay vốn sản xuất kinh doanh; hỗ trợ phát 
triển du lịch cộng đồng; hỗ trợ thuê nhân lực chuyên môn kỹ thuật, kế toán....



Cơ bản cơ chế chính sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho HTX trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên cơ chế, chính sách chưa thu hút được các 
HTX tham gia sơ chế, chế biến sản phấm nông nghiệp; chưa thu hút được lực 
lượng học sinh, sinh viên cao đẳng, đại học tham gia hoạt động HTX.



III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHÉ VÀ NGUYÊN NHÂN



1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ phát triển HTX



Thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong phát triển kinh tế tập thể mà 
nòng cốt là hỗ trợ phát triển HTX, trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND và 
UBND tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào 
cuộc hỗ trợ phát triển HTX, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển HTX nông 
nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản có lợi thế của địa phương như: rau hoa, 
cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La và thủy điện 
Hoa Bình.



Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chương trình phát triển cây ăn quả trên đất 
dốc; phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện; ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất nông nghiệp, trong đó đã triển khai dự án hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La.



Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư hàng năm và các hội nghị, hội thảo 
khoa học và kêt nôi thị trường tiêu thụ nông sản an toàn, đặc biệt là thị trường 
Hà Nội, thị trường trong tỉnh và thị trường các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng 
Sơn, Hải Phòng và các tỉnh lận cận và xuất khẩu nông sản an toàn ra các nước
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Mỹ, Úc, các nước Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc.... kịp thời tổ chức hội nghị
biểu dương các HTX và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.



Thu hút các doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến: Nhà máy chế biến 
quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao -  Vân Hồ; Nhà máy chế biến chanh 
leo, rau, củ, quả xuất khẩu gắn với phát triển vùng nguyên liệu chanh leo -  Mộc 
Châu; Nhà máy chế biến sâu tinh chế cà phê từ sản phẩm cà phê Sơn La -  Mai 
Sơn.... tạo điều kiện cho nông dân và các HTX kết nối tiêu thụ nông sản cho các 
nhà máy chế biến.



2. Kết quả hỗ trợ phát triển HTX



Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX cơ bản đáp ứng hoạt động sản 
xuât, kinh doanh của các HTX, sô lượng tăng mạnh trong những năm qua, đặc 
biệt là các HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2017 thành lập mới 136 
HTX, đưa tổng sổ HTX toàn tỉnh lên 395 HTX, tăng 51% so với năm 2016.



Chất lượng hoạt động của các HTX ngày được nâng lên, ngày càng nhiều 
HTX tham gia sản xuất nông sản sạch, nông sản an toàn, sản xuất theo chuỗi 
Vietgap; các HTX chủ động kết nối thị trường tiêu thụ nông sản với nhiều tỉnh 
thành trong cả nước và tham gia xuất khẩu nước ngoài. Thị trường tiêu thụ nông 
sản sạch, nông sản an toàn cơ bản được HTX định hình ngày càng rõ hơn, trọng 
tâm đâu tư chiêm lĩnh thị trường Hà Nội, thị trường trong tỉnh và đang mở rộng 
sang thị trường Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng và các tỉnh lân cận.



Các sản phẩm rau, hoa; cây ăn quả trái vụ; thủy sản có lợi thế của từng địa 
phương đã được các HTX tham gia sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều. Bên 
cạnh đó tỉnh Sơn La đang xây dựng và phát triển 08 thương hiệu sản phẩm chủ 
lực của tỉnh; và xác định được 10 sản phẩm nông sản chủ lực để có cơ chế, 
chính sách khuyến khích phát triển trong những năm tói.



Các HTX được hỗ trợ vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tính đến thời 
điểm tháng 9/2017 dự nợ đạt hơn 39 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2016. Đã có 
05 HTX tham gia xuất khẩu nhãn quả sang Mỹ và úc; có 02 HTX xuất khẩu 
soài quả sang ú c ; 01 HTX đã ký kết được hợp đồng xuất khẩu nông sản sang 
Vân Nam - Trung Quốc, từng bước khẳng định vị thế hàng nông sản, hoa quả 
của Sơn La trên thị trường quốc tế.



3. Hạn chế và nguyên nhân



3.1. Hạn chế:



Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX đang tập trung vào hồ trợ trực 
tiếp cho HTX và thành viên HTX, tuy nhiên chưa khuyến khích được HTX, 
doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến nông sản an toàn, xây 
dựng chợ đầu mối, xây dựng siêu thị nhỏ tiêu thụ nông sản an toàn cho các HTX 
ở trung tâm các huyện, thành phố.



Quy hoạch các sản phẩm còn chồng chéo và thực hiện quy hoạch chưa 
nghiêm dẫn đến chưa hình thành được vùng nguyên liệu tập trung, đủ lớn để đầu
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tư xây dựng nhà máy chế biến, đủ sản phẩm để kết nối tiêu thụ nông sản an toàn 
tại các siêu thị lớn tại Hà Nội.



Số lượng HTX tăng nhiều xong phổ biến vẫn là quy mô nhỏ, vốn ít, cơ sở 
vật chất kỹ thuật nghèo nàn, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý điều hành HTX 
còn hạn chế, hiệu quả sản xuất - kinh doanh thấp, lợi ích mang lại cho thành 
viên không nhiều.



Họp tác xã khó tiếp cận nguồn vốn vay tại các ngân hàng thương mại, do 
nhiều HTX chưa hình thành được tài sản không chia, hình thành các tài sản là 
văn phòng, đất đai và các tài sản khác để thế chấp vay vốn ngân hàng.



Nhiều HTX có số thành viên không góp vốn hoặc góp không đảm bảo tỷ 
lệ theo quy định chiếm đa số; Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 
trách nhiệm đối với HTX; Thiếu quan tâm đóng góp ý kiến hoặc thực hiện chủ 
trương của HTX; Tay nghề của thành viên, người lao động thấp, sản xuất chủ 
yếu theo kinh nghiệm nên năng suất, chất lượng sản phẩm thấp; Nhận thức chưa 
đầy đủ về HTX kiểu mới, thiếu năng động trong cơ chế thị trường.



Các HTX chưa xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh phù họp, 
hiệu quả. Đa số các HTX không có ký kết thỏa thuận giao dịch kinh tế với thành 
viên. Các hoạt động dịch vụ của nhiều HTX chưa thực sự là chỗ dựa, chưa đáp 
úng yêu cầu phát triển của kinh tế hộ thành viên. Nhiều HTX tồn tại trên danh 
nghĩa, hình thức, hoạt động không đúng nguyên tắc, chưa tuân thủ đầy đủ các 
quy định của Luật Họp tác xã năm 2012.



Nhận thức của một số HTX, thành viên HTX chưa đầy đủ về HTX kiểu mới 
hoạt động theo Luật HTX năm 2012; chưa thay đổi tư duy trong quản lý, sản xuất 
kinh doanh, tiếp cận thị trường. Nhiều HTX vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ 
trợ của Nhà nước, không mạnh dạn thay đổi với môi trường kinh doanh mới.



Các HTX chưa quan tâm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thông 
qua việc duy trì thực hiện nghiêm về quy trình sản xuất nông sản sạch, sản xuất 
an toàn; duy trì tem, nhãn, mác bao bì sản phẩm và cải tiến mẫu mã, bao bì, sản 
phẩm phù họp với thị hiếu người tiêu dùng và phù họp vói từng thị trường.



Công tác quản lý nhà nước về HTX từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn bất cập, đội 
ngũ cán bộ chuyên trách vê kinh tê tập thê của các địa phương thiêu ôn định; 
chưa bố trí cán bộ phụ trách về kinh tế tập thể xuyên suốt từ tỉnh tới huyện, tới 
xã, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền chưa đầy đủ về 
mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.



3.2. Nguyên nhăn
3.2.1. Nguyên nhân chủ quan:
Trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa đáp 



ứng, hạn chế trong việc đưa ra chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tìm 
kiếm thị trường. Nhiều Giám đốc HTX chưa thực sự dám nghĩ, dám làm và dám 
chịu trách nhiệm, trong khi loại hình này đòi hỏi người lãnh đạo quản lý phải 
mạnh dạn, quyết liệt, có tâm huyết.
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Phần lớn HTX chưa được chuyển đổi và xây dựng theo đúng bản chất, 
nguyên tắc và các giá trị của HTX. Trong đó vấn đề trọng yếu là khi tham gia xây 
dựng HTX là các thành viên không ý thức được trách nhiệm của mình, thiếu sự 
gắn kết lợi ích giữa thành viên và HTX, do đó thị trường nội bộ của HTX bị thu 
hẹp, thị trường bên ngoài không ổn định. Các vấn đề liên quan đến tổ chức, cán 
bộ, số lượng thành viên, vốn, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động... còn nhiều bất 
cập, chưa phù hợp với mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.



3.2.2. Nguyên nhân khách quan:



Sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền đối với phát triển kinh tế tập 
thể, hỗ trợ phát triển HTX chưa đúng mức. Nhận thức về vị trí, vai trò của mô 
hình HTX kiểu mới của cán bộ, đảng viên và nhân dân còn mờ nhạt, tư tưởng về 
những hạn chế của HTX kiểu cũ còn nặng nề. Bộ máy quản lý nhà nước về kinh 
tế tập thể chưa đáp ứng, thiếu thống nhất, hoạt động kém hiệu quả, thậm chí có 
nơi, có việc còn buông lỏng quản lý; thiếu cơ chế, chế tài đối với trách nhiệm 
của cấp, ngành trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. Vai trò, trách nhiệm 
của Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể nhân dân chưa được phát huy.



Hầu hết các HTX, nhất là HTX nông nghiệp gặp nhiều trở ngại trong việc 
tiếp cận các nguồn vốn vay. Nguồn kinh phí triển khai cơ chế, chính sách của 
tỉnh còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển HTX 
trên địa bàn.



Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh vực kinh tế tập thể thiếu 
đôi khi chưa kịp thời, một số chính sách chậm được triển khai thực hiện từ cấp 
trên như: Chính sách vay vốn, đất đai, cây con giống, sơ chế, chế biến, bảo quản 
sản phẩm ...



Là tỉnh miền núi hệ thống cơ sở hạ tầng chưa phát triển; các cơ sở sơ chế, 
bảo quản nông sản, các nhà máy chế biến chưa hình thành, nên chưa khuyến 
khích được các HTX và người dân tham gia sản xuất, kinh doanh.



Phần thứ ba 
MỤC TIÊU, NHIỆM vụ VÀ GIẢI PHÁP 



I . MỤC TIÊU



1 . Mục tiêu chung



Thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò của 
kinh tế tập thể mà nòng cốt là phát triển HTX. Nâng cao năng lực, hiệu quả của 
bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của 
các cấp, các ngành trong hỗ trợ phát triển HTX.



Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 
của các HTX theo tiêu chíquy định tại Luật HTX năm 2012 (HTX kiểu mới) gắn 
với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mói trên địa bàn tỉnh.
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2. Muc tiều cu thể• •



- Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh có 600 HTX và 10 liên 
hiệp HTX, trong đó có 80% HTX, liên hiệp HTX (khoảng 480 HTX và 08 liên 
hiệp HTX) tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012.



- Đến năm 2020, tập trung xây dựng, phát triển khoảng 35 HTX kiểu mẫu 
điển hình kinh doanh có hiệu quả tại 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có năng lực 
quản lý và theo từng lĩnh vực cụ thể.



- Phấn đấu thu nhập bình quân của thành viên hội đồng quản trị, giám 
đốc, tổng giám đốc và thành viên HTX phải đảm bảo theo quy định của Chính 
phủ về mức lương tối thiểu vùng.



- Nâng tỷ lệ HTX hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đạt từ 80% 
trở lên và không còn HTX yếu kém.



- Phấn đấu đội ngũ chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc {Tổng giảm đốc) 
ban kiểm soát, kiểm soát viên, kế toán HTX, liên hiệp HTX có trình độ đại 
học, cao đẳng là 25%; đạt trình độ trung cấp 60%.



- Phấn đấu 100% đội ngũ chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc (Tổng 
giám đôc) ban kiêm soát, kiêm soát viên, kê toán HTX, liên hiệp HTX được 
đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế.



- Phấn đấu các xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có các HTX hoạt động 
theo Luật HTX năm 2012.



- Hàng năm tổ chức đào tạo nghề cho thành viên HTX và người lao động 
khu vực HTX đạt từ 200 -  250 người/năm.



II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP



1. Nhiệm vụ



1.1. Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX và Liên 
hiệp HTX trên địa bàn tỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung ưu 
tiên các xã xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.



1.2. Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động HTX trong kết nối thị 
trường; sơ chế, chế biến nông sản sạch, nông sản an toàn; xây dựng thương hiệu 
sản phẩm trên thị trường.



1.3. Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX, Liên hiệp 
HTX, trong đó tập trung hỗ trợ thúc đẩy (1) đầu tư cơ sở sơ chế bảo quản nông 
sản an toàn, nông sản sạch; (2) phát triển chợ nông sản, chợ đầu mối; (2) thu hút 
các nguồn lực tham gia hoạt động HTX.



1.4. Đẩy mạnh việc xây dựng các nhà máy chế biến: Nhà máy chế biến chế 
biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao -  Công ty cổ  phạn chế biến 
thực phẩm công nghệ cao; Nhà máy chế biến chanh leo và rau, quả xuất khẩu - 
Công ty Cổ phần Naíòod Tây Bắc; Nhà máy Cà phê Phúc Sinh Sơn La - Công ty 
Cổ phần Cà phê Phúc Sinh Sơn La.



12











2. Giải pháp



2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển HTX kiểu mới 
gắn vói tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mói



- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, tổ 
chức đoàn thể và nhân dân các dân tộc tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo 
phát triển kinh tế tập thể và xây dựng HTX kiểu mới hoạt động theo Luật HTX 
năm 2012 gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.



- Tập trung tuyên truyền làm rõ sự khác nhau giữa họp tác kiểu cũ và 
HTX kiểu mới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012 theo kế 
hoạch; các mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến.



- Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng tuyên truyền về 
phát triển kinh tế tập thể và xây dựng HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới.



2.2. Hỗ trợ nâng cao trình độ năng lực HTX và Liên hiệp HTX



- Duy trì thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, tập huấn hàng năm nhằm nâng 
cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, kết nối thị trường, áp dụng công nghệ 
cao trong sản xuất kinh doanh đối với các HTX nông nghiệp theo Chương trình 
xây dựng nông thôn mới, Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình
khuyến nông..... và kế hoạch đào tạo, tập huấn của Liên Minh HTX tỉnh, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công 
thương.



- Rà soát nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ cao đẳng, đại học đối với các 
HTX. Tổ chức các lớp đào tạo cao đẳng, đại học tại các huyện tạo điều kiện cho 
các HTX tham gia học tập và vẫn duy tri sản xuất kinh doanh. Giao nhiệm vụ 
cho Trường Đại học Tây Bắc, các trường cao đẳng, trưòng dạy nghề trong tỉnh 
tô chức các lớp đào tạo dài hạn tại các huyện,



- Tập trung nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, tập huấn; nâng cao hiệu 
quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước; xây dựng kế hoạch đào tạo, tập 
huấn hàng năm và cho cả giai đoạn đến năm 2020.



- Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trực 
tiếp tham gia giảng dạy, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có liên kết chuỗi sản 
phẩm với các HTX và hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo, tập huấn.



2.3. Hỗ trợ các HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012



Các HTX đang hoạt động có hiệu quả tiến hành rà soát bổ sung chức 
năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Những 
HTX hoạt động không hiệu quả tiến hành soát xét, phân loại để củng cố tổ chức 
hoạt động, phương hướng, quy mô sản xuất kinh doanh, thành viên HTX và bộ 
máy quản lý, xây dựng lại Điều lệ theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012 
để củng cố hoạt động hiệu quả, đúng quy định. Những HTX thua lỗ kéo dài chỉ 
đạo thực hiện giải thể theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; đồng thời
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lãnh đạo, chỉ đạo thành lập lại để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương và phát triển kinh tế của hộ gia đình thành viên HTX và kiên quyết 
giải thể bắt buộc đối với các HTX thua lỗ kéo dài.



Việc đổi mới, củng cố phải đảm bảo các quy định của Luật HTX 2012, 
trước hết là nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của thành 
viên tham gia HTX, đảm bảo nguyên tắc về góp vốn, công tác tổ chức và chiến 
lược hoạt động. Tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tăng cường các hoạt động 
“liên doanh”, “liên kết” giữa HTX với các tổ chức kinh tế khác để vừa mở rộng 
phạm vi hoạt động, quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và đảm bảo 
sự phát triển bền vững. Theo đó, đối với từng loại hình HTX cần hỗ trợ chuyển 
đổi theo hướng sau:



(1) H ỗ trợ phát triển HTX nông ngliíệp:



Hỗ trợ các HTX nông nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đa 
nghề, đa lĩnh vực nhằm chủ động cây con giống chất lượng cao, phân bón, thuốc 
thu ý, thuốc bảo vệ thực v ậ t... cung cấp cho các thành viên HTX.



+ Đối với HTX sản xuất kinh doanh rau, hoa: Tập trung hỗ trợ các HTX 
hiện có nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì chuỗi sản xuất nông sản an toàn, 
nông sản sạch; kết nạp thêm các thành viên tiếp, mở rộng quy mô sản xuất kinh 
doanh. Hỗ trợ các HTX xây dựng nhà sơ chế bảo quản nông sản.



+ Đối với HTX cây ăn quả: Tập trung hỗ trợ các HTX hiện có nâng cao 
chất lượng sản phẩm, duy trì chuỗi sản xuất sản an toàn, nông sản sạch; hỗ trợ 
xây dựng phát triển thương hiệu. Hỗ trợ các HTX xây dựng nhà sơ chế bảo quản 
nông sản; tham gia sản xuất cây con giống đảm bảo chất lượng, nguồn gốc được 
kiểm soát, cung cấp cho thành viên HTX và tị trường. Khuyến khích thành lập 
thêm các HTX cây ăn quả, HTX trồng chanh leo.



+ Đối với HTX thủy sản: Duy trì số lượng hiện có và tập trung hỗ trợ các 
HTX thủy sản nâng cao sản lượng trên mỗi lồng cá.



Khuyên khích thành lập thêm các HTX nông nghiệp, đặc biệt là HTX 
kinh doanh rau, hoa; HTX trồng cây ãn quả; HTX trồng và kinh doanh chanh leo 
để khai thác và sử dụng hiệu quả diện tích đất nương rẫy, đất trống trọc trên địa 
bàn toàn tỉnh chuyển sang trồng cây ăn quả, dược liệu đáp ứng nguyên liệu cho 
các nhà máy chế biến hoa quả đang xây dựng, đáp ứng yêu cầu tích tụ mộng đất 
và quy mô sản xuất tập trung; hình thành chuỗi kết nối giữa hộ nông dân, HTX 
và doanh nghiệp.



Xây dựng mô hình điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng: Mỗi huyện, 
thành phố lựa chọn 1 -3 HTX kiểu mói để tập trung nguồn lực hỗ trợ xây dựng 
mô hình HTX kiểu mới sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các mô hình HTX 
kiếu mới phải được xây dựng theo đúng chuẩn mực quy định của Luật HTX 
năm 2012.



(2) H ỗ trợ phát triển HTX tiểu thủ công nghiệp:



- Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định số 66/2006/NĐ/CP ngày
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07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị quyết số 
57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ 
trợ phát triển cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực 
phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021;



- Tiếp tục củng cố các HTX hiện có, tạo điều kiện để các cơ sở này để 
từng bước mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, tăng cường đổi mới công 
nghệ thiết bị để phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ứng dụng các 
công nghệ mới vào sản xuất tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng lợi thế 
canh tranh trên thị trường.



- Xây dựng mỗi cộng đồng bản có 01 HTX theo ngành nghề chính của 
làng bản đó. HTX cần đáp ứng các dịch vụ đầu ra - đầu vào, sản xuất, liên kết 
các ngành nghề kinh doanh khác để phát triển làng nghề.



(3) H ỗ trợ phát triển H TXxây dựng, vận tải:



- Duy trì và phát triển các HTX vận tải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của nhân dân. Khuyến khích các HTX đầu tư mua sắm các phương tiện đảm bảo 
các yêu cầu về kỹ thuật, thị trường và thị hiếu của nhân dân.



- Tạo điều kiện cho các HTX về quy hoạch, xây dựng trụ sở, bến bãi tập 
trung, cố định.



(4) H ỗ trợ phát triển HTX dịch vụ thương mại:



- Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định sổ 
23/QĐ/TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đe án “Phát 
triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2020”. 
Trong đó chú trọng phát triển mạng lưới kinh doanh các HTX, liên hiệp HTX 
thương mại có hệ thống cơ sở, cửa hàng, chi nhánh sơ chế, bảo quản, đóng gói, 
tiêu thụ nông sản phẩm hàng hóa.



- Tại các vùng nông thôn, phát triển mô hình HTX chuyên kinh doanh, 
quản lý chợ hoặc hoạt động đa lĩnh vực, trong đó có chợ.



- Củng cổ và hỗ trợ phát triển các HTX dịch vụ du lịch, trong đó tập trung 
vào dịch vụ du lịch cộng đông, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ... tập trung phát 
triên tại các Khu du lịch Mộc Châu; Khu du lịch Thành phố Sơn La và phụ cận; 
Khu du lịch long hồ thủy điện Sơn La.



(5) H ỗ trợ phát triển Quỹ tín dụng nhân dân:



- Củng cố hoạt động của 08 Quỹ tín dụng theo hướng mở rộng địa bàn 
hoạt động găn với việc phát triên thành viên. Tiêp tục chỉ đạo 06 Quỹ tín dung 
nhân dân chưa chuyển đổi sang hoạt động theo Luật HTX năm 2012.



- Quan tâm ưu tiên phát triển thành lập mới Quỹ tín dụng nhân dân tại các 
huyện Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Yên Châu. Hỗ trợ các Quỹ tín dụng 
nhân dân được thuê đất xây dựng trụ sở ổn định kinh doanh lâu dài.



(6) H ỗ trợ phát triển HTX vệ sinh môi trường:



Phát triển mô hình HTX vệ sinh môi trường, trước mắt xây dựng mô hình
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điểm, đây là mô hình hoạt động có hiệu quả phù họp với điều kiện thị trấn, thị tứ 
miên núi vùng sâu vùng xa chưa có Công ty Môi trường đô thị, phù họp với điều 
kiện của địa phương trong thu gom và xử lý rác thải tập trung, bảo vệ môi 
trường sinh thái; quản lý cây xanh và dịch vụ giao thông công chính.



(7) H ỗ trợ phát triển loại hình HTX tiếp nhận, quản lỷ khai thác và cải 
tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cẩp nước sinh hoạt tập trung nông thôn 
trên địa bàn tỉnh:



Phát triển mô hình HTX tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, 
nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh, 
trước mắt xây dựng mô hình điểm, đây là mô hình hoạt động có hiệu quả phù 
hợp với điều kiện thị tứ miền núi vùng sâu vùng xa đã được nhà nước đầu tư 
nhưng giao cho Ban quản lý bản, Tiểu khu quản lý vận hành chưa hiệu quả, 
chưa có Công ty nước sạch đầu tư, để phù hợp với điều kiện của địa phương 
trong tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp 
nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh.



2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, 
liên hiệp HTX



(1) Tập trung hỗ trợ các HTX nông nghiệp xây dựng, duy trì và phát 
triển chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nông sản an toàn:



- Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ các HTX 
nông nghiệp xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ 
nông sản an toàn theo Quyết định 810/QĐ-ƯBND ngày 20/4/2015 của UBND 
tỉnh về việc phê duyệt Đe án thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình 
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VỉetGAP) trong nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.



- Tiếp tục hỗ trợ các HTX nông nghiệp sản xuất tốt (VietGAP), sản xuất 
an toàn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trước mắt tập 
trung hỗ trợ 47 cơ sở sản xuất có sản phẩm nông, lâm, thủy sản đã được cấp giấy 
chứng nhận VietGAP, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp 
tục duy trì sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây 
dựng, duy trì và phát triển thương hiệu.



- Hỗ trợ các HTX nông nghiệp xây dựng tem, nhãn nhận diện sản phẩm, 
theo đó tập trung hỗ trợ cho 47 cơ sở đã đăng ký xây dựng sản phẩm (sản phẩm 
28 chuỗi của 28 cơ sở; sản phẩm của 17 cơ sở áp dụng VietGAP).



- Hỗ trợ các HTX du lịch xây dựng, quảng bá các sản phẩm du lịch, các 
tour du lịch trong tỉnh; danh mục các tour du lịch dự kiến xây dựng.



(2) H ỗ trợ các HTX tiếp cận thị trường quảng bá, giới thiệu, xúc tiến 
thương mại tiêu thụ sản phấm:



- Xây dựng kế hoạch tăng cường xúc tiến thương mại trên cả 3 thị trường: 
Thị trường trong tỉnh là cơ bản; thị trường trong nước là quan trọng; xuất khẩu 
có vai trò tương hỗ để thúc đẩy thị trường tiêu thụ trong nước.
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- Xây dựng kế hoạch chi tiết quảng bá, xúc tiến thương mại thị trường 
trong nước, nhất là thị trường Hà Nội, các tỉnh có biên giới với Trung Quốc; 
Đẩy mạnh xúc tiến đưa các sản phẩm vào chợ đầu mối của Hà Nội như: Long 
Biên, Phùng Khoang, phía Nam; các siêu thị: Big c , Hapro, AEON, Fivimart, 
Vinmart; Tổ chức tuần hàng nông sản an toàn Sơn La tại Hapro, Big c .



- Xây dựng kế hoạch xuất khẩu nông sản năm 2018 và giai đoạn 2018- 
2020, tập trung vào 10 sản phẩm chủ lực như: Nhãn, xoài, cam, chanh leo, bơ, 
cà phê, chè, sữa, mật ong, quả có múi (nêu rõ cơ sở sản xuất; cơ quan quản lỷ 
chất ỉượng; sản phẩm xuất khẩu). Trong đó giao rõ địa bàn thu gom xuất khẩu 
cho các doanh nghiệp, HTX; Thị trường xuất khẩu bao gồm thị trường dễ tính 
như Nam Trung Quốc và nhóm thị trường khó tính như Đông Á, ú c , Nhật, EU.



- Huy động các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh Son La, các doanh nghiệp, 
HTX và các nguồn lực khác từ các chương trình, dự án trong mọi lĩnh vực hoạt 
động trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ HTX, liên hiệp HTX hàng năm tham gia hội 
nghị, hội thảo về công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng, 
tiêu thụ nông sản an toàn; tham gia hội chợ trong và ngoài nước; tham gia các 
phiên chợ nông sản tại Hà Nội, Lào Cai và các tỉnh bạn.



- Tiếp tục hỗ trợ các HTX thuê địa điểm giới thiệu, bán sản phẩm trên địa 
bàn các huyện, thành phố.



- Tổng hợp xây dựng danh mục các siêu thị, chợ đầu mối trong và ngoài 
tỉnh; các hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư hàng năm; danh mục các sản phẩm 
chủ lực của tỉnh Sơn La theo mùa.



(3) H ỗ trợ cấc H TX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, lỉinh doanh:



- Tổ chức rà soát, đánh giá lại các HTX nông nghiệp đang ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất các sản phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng Tái định 
cư thủy điện Sơn La theo chủ trương chỉ đạo của tỉnh.



- Tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương và Nghị quyết 
số 53/NQ-HĐND tỉnh Sơn La về phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ cao trên 
địa bàn tỉnh đến năm 2025.



- Tổ chức xây dựng rà soát quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao trên 
địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.



- Tập trung xây dựng phương án, dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao trên địa bàn toàn tỉnh; tranh thủ nguồn lực từ xây dựng 
nông thôn mới; nguồn giảm nghèo bền vững để hỗ trợ cho các HTX tham gia 
đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ cao.



(4) H ỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX tiếp cận đất đai, nguồn vốn phục vụ 
sản xuất kinh doanh:



- về đất đai: UBND các huyện, thành phổ tập trung rà soát quỹ đất, tạo 
điều kiện cho các HTX, Liên hiệp HTX được thuê đất làm trụ sở, văn phòng, cơ 
sở chế biến và đất sản xuất kinh doanh nếu HTX có nhu cầu theo chính sách quy 
định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy



17











định chi tiết một số điều của Luật HTX.



- về tín dụng: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La chỉ đạo các 
Ngân hàng Thương mại trong tỉnh thực hiện cho các tổ họp tác, HTX, thành 
viên HTX vay theo chính sách tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 
của Chính phủ; Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND 
tỉnh Sơn La.



(5) H ỗ trợ các H T X  đầu tư  xây dựng cơ sở sơ  chế, chế biến và tiêu thu 
sản phẩm và hỗ  trợ phát triển kết cấu hạ tầng:



- Hỗ trợ các HTX nông nghiệp, liên hiệp HTX xây dựng cơ sở sơ chế, 
đóng gói và kho lạnh bảo quản sản phẩm nông nghiệp dễ hư hỏng, tối thiểu mỗi 
huyện phải có 01 cơ sở sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm.



- Tập trung xây dựng quy hoạch các chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh và khuyến khích các HTX, liến hiệp HTX tham gia đầu 
tư xây dựng, kinh doanh chợ đầu mối.



- Khuyến khích, hỗ trợ cho HTX làm đường giao thông nông thôn đến trụ 
sở HTX và đường sản xuất trong vùng sản xuất của HTX theo Nghị quyết 
115/2015/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các nội 
dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2015-2020.



2.5. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch, cơ chế chính sách, cơ sở hạ 
tầng tạo điều kiện cho các HTX đầu tư sản xuất kinh doanh



(1) Rà soát và hoàn thiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch 
sản phẩm tạo điều kiện cho các H T X  tiếp cận đất đai, tài nguyên. Trong đó 
tập trung hoàn thiện sớm các quy hoạch:



- Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, theo đóphát triển 10 vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Thuận Châu 02 vùng, Mai Sơn 01 vùng, 
Thành phố Sơn La 03 vùng, Mộc Châu 02 vùng và Vân Hồ 02 vùng.



- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch cây ăn quả đến năm 2020 định 
hướng đến năm 2025: Với quy mô lOO.OOOha; quy hoạch gắn với xây dựng 
chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ; xây dựng thương hiệu của những sản phẩm 
chủ lực, sản phấm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng; tố chức sản xuất theo yêu cầu 
ứng dụng công nghệ cao; xây dựng hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến thông 
qua các HTX và liên kết sản xuất, cung ứng tiêu thụ, chế biến; nâng cao hiệu 
quả, giá trị gắn với đầu tư xây dựng nhà máy chế biến. Tập trung xây dựng vùng 
nguyên liệu cây ăn quả tập trung gắn với nhà máy chế biến đang được xây dựng 
trên địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu và Mai Son.



(2) Xây dựng bỗ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ  phát triển HTX:



- Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của 
HĐND tỉnhSơn La, theo hướng bổ sung đối tượng thành viên HTX, hình thức 
hỗ trợ, chuỗi sản xuất tiêu thụ; bổ sung chính sách hỗ trợ sơ chế, bảo quản, chế
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biến, bao bì, nhãn mác, tem truy xuất điện tử gắn với các mô hình dự án, các sản 
phấm cụ thế để nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thương hiệu của nông sản 
Sơn La; Bổ sung chính sách thu hút học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường 
cao đẳng, đại học tham gia lĩnh vực hoạt động HTX; chính sách hỗ trợ các HTX 
tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học.



- Xây dựng Nghị quyết về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 
2020 và định hưởng đến năm 2025. Trọng tâm là cây ăn quả, phát huy sức mạnh 
và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên 
một đon vị diện tích canh tác; phấn đấu đến năm 2020 đạt giá trị gia tăng từ 2 -3 
lầm so với năm 2017.



(3) Thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy chế biến:



- Tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến 
hoa, quả. Tập trung xây dựng 03 nhà máy chế biến tại các huyện Vân Hồ, Mộc 
Châu và Mai Sơn để kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các HTX.



- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn, đường liên xã 
được cứng hóa và đường cao tốc Hà Nội -  Hòa Bình -  Sơn La để tạo điều kiện 
giao thương phát triển cũng là tạo điều kiện cho các HTX tiêu thụ sản phẩm của 
mình sản xuất ra, yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh.



2.6. Tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, các đơn vị 
khoa học, kỹ thuật, các doanh nghiệp và các tổ chúc trong và ngoài nước 
trong hỗ trợ phát triển HTX



- Hàng năm tập trung tổ chức tốt các hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, các 
hội thảo khoa học, các cuộc tọa đàm để tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của Chính 
phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; tranh thủ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các 
đơn vị khoa học, kỹ thuật, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước 
trong phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển các HTX.



- Có quan điểm rõ trong xây dựng kế hoạch, chiến lược lâu dài việc họp 
tác với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược để kết nối đầu tư sản xuất 
kinh doanh lâu dài với các HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La.



- Rà soát, tổng hợp các đơn vị đã và đang đầu tư hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, 
có kế hoạch hợp tác lâu dài; tiếp tục mở rộng họp tác với các đơn vị, nhà khoa 
học, các doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài tỉnh có nguyện vọng đầu tư sản 
xuất kinh doanh lâu dài trên địa bàn tỉnh Sơn La.



2.7. Tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể 
trong đổi mói, phát triển HTX:



- Các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 
thường xuyên của mình về iãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ 
phát triên HTX, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các HTX. Hàng 
năm sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của 
Tỉnh ủy Sơn La về phát triển kinh tế tập thể, phát triển HTX.



- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp phối họp chặt chẽ với Liên minh
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HTX tỉnh trong tuyên truyền, nâng nhận thức cho đội ngũ cán bộ về Nghị quyết 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Phối họp chỉ đạo 
xây dựng mô hình HTX trong các tổ chức đoàn thể. Chỉ đạo các huyện, thành, 
thị trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện.



- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh về phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao {Ban chỉ đạo 75); Tổ công tác sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
rau, quả; Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (Tổ công tác 377).



- Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các HTX thành lập các chi bộ đảng, nhằm nâng 
cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong các hoạt động HTX.



2.8. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của quản lý Nhà nưóc đối vói phát 
triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển HTX kiểu mới:



- Đưa Chỉ tiêu chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp trên đất dốc 
kém hiệu quả sang phát triển cây ăn quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, 
bền vững; Chỉ tiêu chuyển đổi và thành lập Hợp tác xã kiểu mới thành chỉ tiêu 
có tính pháp lệnh trong giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.



- Củng cố và tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, kinh 
tế hợp tác và HTX đối với Phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể - thuộc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế của các huyện, thành phố: 
(1) Tăng cường nhân sự, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho công 
chức trong Phòng; (2) Đổi mới phương pháp quản lý đối với HTX kiểu mới phù 
họp với xu thế thị trường, xu thế hội nhập. (3) Là cơ quan đầu mối tổng họp, theo 
dõi tình hình hoạt động của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh.



- Củng cố và duy trì hoạt động các Tổ công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
các huyện, thành phố; mỗi huyện thành lập 01 Tổ công tác trực tiếp hỗ trợ các 
HTX trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các HTX tiếp cận thị trường, 
xây dựng thương hiệu, nhãn mác, tổ chức sản xuất và đặc biệt là các sản phẩm 
nông nghiệp cần phải tuân thủ theo chuỗi giá trị, sản xuất sạch, sản xuất an toàn, 
sản xuất tốt, sản xuất theo tín hiệu thị trường.



- Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về HTX: Chi nhánh 
Ngân hành Nhà nước, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương,Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và 
Xã hội, Giao thông Vận t ả i ... trong chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát 
triển HTX.



- Tăng cường vai trò Liên minh HTX tỉnh trong hỗ trợ phát triển HTX; (1) 
rà soát đánh giá tình hình hoạt động của từng HTX, xác định xu thế thị trường 
và nhu cầu của các tổ hợp tác, HTX cần phải đào tạo tập huấn; (2) Hỗ trợ các 
HTX tiếp cận nguồn vốn vay thuộc Quỹ Phát triển HTX của tỉnh; (3) Phối họp 
với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố nắm bắt tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX.
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- UBND các huyện, thành phố phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban 
của huỵện hỗ trợ từng HTX trên địa bàn. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 1-3 
HTX để tập trung nguồn lực hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả. Các mô hình HTX kiểu mới phải được xây dựng theo 
đúng chuẩn mực quy định của Luật HTX năm 2012.



Phần thử tư
KÉ HOẠCH, TIỂN Đ ộ VÀ D ự KIẾN KINH PHÍ THựC HIỆN• 7 • • • •



I. KÉ HOẠCH VÀ TIÉN Đ ộ 2018 - 2020
1. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể và HTX các cấp.



2. Giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm hàng năm về: (1) Chỉ tiêu chuyển đổi 
diện tích trồng cây nông nghiệp trên đất dốc kém hiệu quả sang phát triển cây ăn 
quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững; (2) Chỉ tiêu chuyển đổi và 
thành lập Hợp tác xã kiểu mới thành chỉ tiêu có tính pháp lệnh trong giao chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.



3. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 
của HĐND tỉnh Sơn La; Xây dựng ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.



4. Hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường, tham gia các hội 
nghị, hội chợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo kế hoạch và cơ 
chế, chính sách hiện hành.



5. Lập và trình phê duyệt các quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực, 
quy hoạch sản phẩm tạo điều kiện cho các HTX quản lý, sử dụng và khai 
thác hiệu quả tài nguyên, đất đai. Hoàn thiện Quy hoạch vùng phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 
Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Quy hoạch cây ăn quả đến năm 2020 định 
hướng đến năm 2025.



6. Xây dựng kế hoạch xuất khẩu nông sản năm 2018 và kế hoạch xuất 
khẩu nông sản giai đoạn 2018 - 2020.



7. Lựa chọn 35 HTX để hỗ trợ xây dựng mô hình HTX điển hình kinh 
doanh có hiệu quả.



8. Hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường, tham gia các hội 
nghị, hội chợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo kế hoạch và cơ 
chế, chính sách hiện hành.



9. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của 
các HTX năm 2018 và Ke hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động 
của các HTX giai đoạn 2017 - 2020.
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10. Tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch cơ chế, chính sách, 
chương trình, dự án liên quan đến hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2017-2020.



(Có Phụ lục 07 chi tiết kèm theo)
11. Dự KIÉN KINH PHÍ THựC HIỆN ĐÈ ÁN• • •



Tổng kinh phí thực hiện đề án: 204.640 triệu đồng. Trong đó:



- Ngân sách Trung ương: 12.000 triệu đồng, chiếm 5,8% tổng kinh phí



- Ngân sách địa phương: 182.640 triệu đồng chiếm 94,1% tổng kinh phí
(Cỏ Phụ lục số 08 chi tiết kèm theo)



Trên đây là Đe án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của họp tác 
kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020”./.



CHỦ TỊCH
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BIỂU HIÊN TRANG SỚ LƯƠNG HƠP TÁC XÃ TRỂN ĐIA BÀN TOÀN TỈNH 
• •  •  •  •



Đơn vị: Hợp tác xã



Phụ lục số 01



STT
Huyện, thành 



phố



Số HTX Năm 2016 Số HTX đến 30/9/2017



Tỷ lê so 
sánh ( %)r p  Ả ẮTong so



Phân theo lĩnh vực



Tổng số



Phân theo lĩnh vực



Nông
nghiệp



Phi NN Quỹ
TDND



Nông
nghiệp



Phi
NN



Quỹ
TDND



T • A 1 • ALiên hiệp 
HTX



1 2 3 = (4+5+6) 4 5 6 7 = (8+9+10+11) 8 9 10 11 12 = (7/3)



TỎNG SỐ 261 179 74 8 398 295 92 8 3 152,5



1 Mai Sơn 36 25 10 1 56 42 12 1 1 155,6



2 Mộc Châu 32 22 7 3 43 32 8 3 134,4



3 Mường La 21 13 8 36 25 11 171,4



4 Bắc Yên 12 10 2
•



19 12 7 158,3



5 sốp cộp 16 14 2 23 22 1 143,8



6 Vân Hồ 15 11 3 1 23 18 4 1 153,3



7 Thành phố 27 15 11 1 41 22 17 1 1 151,9



8 Quỳnh Nhai 31 25 6 57 50 6 1 183,9



9 Phù Yên 18 12 5 1 23 15 7 1 127,8











10 Sông Mã 19 9 9 1 27 16 10 1 142,1



11 Yên Châu 14 11 3 19 16 3 135,7



12 Thuận Châu 20 12 8 31 25 6 155,0











Phụ lục số 02



BIẺU TỔNG HỢP
QUY MÔ, KẾT QUẢ SXKD BÌNH QUÂN CỦA HTX TOÀN TỈNH



•'t



STT DIỄN GIẢI Đơn vi tính • Năm 2016 Năm 2017
Tỷ lệ
(%)



I HƠP TÁC XÃ  •



1 Tổng vốn, tài sản Triệu đồng/HTX 1.000 1.000 100



2 Doanh thu Triệu đồng/HTX 1.900 2.000 105,3



3 Nộp ngân sách Triệu đồng/HTX 4,9



4 Lãi của HTX Triệu đồng/HTX 113 133 117,7



5 Thu nhập người lao động Triệu đồng/người 1,9 2,5 131,6



6 Thành viên HTX Người 3.873 4.585 118,4



7 Lao động Người 3.873 4.585 118,4



II QUỸ TÍN DỤNG ND



1 Tổng vốn, tài sản Tỷ.đ/ Quỹ 360 275 76,4



2 Doanh thu Tỷ.đ/ Quỹ 52



3 Nộp ngân sách Tỷ.đ/ Quỹ 1,6



4 Lãi của Quỹ Tỷ.đ/ Quỹ 3



5 TNBQ người lao động Tr.đ/ người 7,9 7,9 100



6 Thành viên Người/quỹ 3.407 2.670 78,4



7 Lao động Người/quỹ 128 160 125











THÔNG TIN NGUỒN NHÂN Lực CỦA CÁC HTX TẠI CÁC HUYỆN
•  •  •



Phụ lục số 03



Dân tộc Trình độ



STT Tên huyện
Tổng số 



HTX
Tổng số 
người



Văn hóa Chuyên môn Đảng
viênKinh Thái Muròng M ông rp  Ả ẤTong so THCS THPT ryi X ẨTong so



So’ cấp; 
Trung 



cấp



Cao
đẳng



Đại học



1 2 3 4=(5+6+7+8) 5 6 7 8 9 = (10+11) 10 11 12=03+14+15) 13 14 15 16



TỔNG SỐ 141 409 123 228 24 24 383 161 222 160 78 25 57 155



1 Yên Châu 16 57 18 39



11
53 2 6 2 7 14 11 2 1 2 7



2 M ộ c  Châu 16 52 3 4 16 2 52 19 33 23 13 4 6 17



3 M ai S ơ n 2 0 6 6 18 40



1



5 3 59 32 27 21 7 7 7 22



4 Quỳnh Nhai 27 42 42
1



42 23 19 13 7 1 5 15



5 Thuận Châu 15 55 12 24 19 40 9 31 25 8 5 12 12



6 Vân Hồ 14 40 24 5 11 40 20 20 13 4 2 7 11



7 Bắc Yên 8 32 2 24 2 32 11 21 12 7 1 4 13











8 Phù Yên 12 29 4 13 12 29



9 Mường La 13 36 11 25 36











Phụ lục số 03



11 18 17 9 8 21



10 26 22 12 3 7 17











DANH SÁCH CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN



Phụ biểu số 04



T T T ên , đ ịa  ch ỉ c ơ  s ở  sản  x u ấ t ban  đ ầu
L oạ i sản  



p h ẩm
Quy mô



T ên , đ ịa  ch ỉ co- sở  s ơ  c h ế / chế  
biến



T ên , đ ịa  ch ỉ n o i bán sản  p h ẩm /T h ị 
trư ờ n g  tiêu  thụ



T iêu chuân  áp  
dụ n g/G iấy  xác nhận



I 15 C H U Ô I R A U



1
IÍTX Nông nghiệp Xanh 26-3 Tồ 8 phường 
Chiềng Sinh - Tp Sơn La, Bà Phạm Diệu Vân 
-ĐT: 0915.058.766



Rau, củ, quả an 
toàn



120 tấn/năm 
3.4 ha



HTX Nông nghiệp Xanh 26-3 Tổ 8 
phường Chiềng Sinh - Tp Sơn La, Bà 
Phạm Diệu Van - ĐT: 0915.058.766



Cửa hàng kinh doanh rau, củ quả an toàn 
của HTX tại chợ 07/11, chợ Hàng Tếch, chợ 



Gốc Phượng



Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện ATTP (cấp 



VietGAP và Giấy xác nhận 
chuỗi trong quý IV năm 2017)



2



HTX sản xuất rau an toàn Tiên Son xã 
Mường Bon huyện Mai Sơn người đại diện: 
Ông Phạm Thanh Thường (SĐT: 
0976.230.509)



Rau, củ, quả an 
toàn



215.7 tấn/năm 
6.8 ha



HTX sản xuất rau an toàn Tiên Sơn 
xã Mường Bon huyện Mai Sơn 



người đại diện: Ông Phạm Thanh 
Thường (SĐT: 0976.230.509)



Các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Mai 
Sơn/ Cửa hàng rau củ quả an toàn Quế Anh, 
số nhà 107B đường Tô Hiệu Tp Sơn La ĐT: 



0974826699 (chị Quế Anh);.



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP/ Giấy xác 



nhận chuỗi



3
HTX Nông nghiệp Chiềng Phú xă Chiềng 
Pằn huyện Yen Ong Hà Văn Dự (SĐT: 
01627.215.808)



Rau, củ, quả an 
toàn



128 tấn/năm 
3.1 ha I



HTX Nông nghiệp Chiềng Phú xã 
Chiềng Pằn huyện Yên Châu Ông Hà 



Văn Dự (SĐT: 01627.215.808)



Cửa hàng Tây Bắc Food, Tiểu khu 3 thị trấn 
Yên Châu, điện thoại: Nguyễn Khánh Toàn 



0966994299



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP (cấp giấy xác 
nhận chuỗi trong quý IV năm 



2017)



4



HTX sản xuất rau an toàn Ta Niết xã
Chiềng Hắc huyện Mộc Châu; người đại 
diện: Ông Nguyễn Văn Duyến 
(SĐT:0165.953.0166)



Rau, củ, quả an 
toàn



120 tấn/năm 
3.6 ha



HTX sàn xuất rau an toàn Ta Niết xã 
Chiềng Hắc huyện Mộc Châu



Tại Hà Nội: Siêu thị VinMart, Hapromart, 
Metro, lon; Tại Sơn La: Cửa hàng Tây 



Bắc Food, Tiểu khu 3 thị trấn Yên Châu



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP/ Giấy xác 



nhận chuỗi



5
HTX sản xuất rau an toàn Tụ’ Nhicn xã 
Đông Sang huyện Mộc Châu người đại diện 
Bà Nguyễn Thị Luyến (SĐT: 09695438480)



Rau, củ, quả an 
toàn



1221.3 tấn/năm 
13.7 ha



HTX sản xuất rau an toàn Tự Nhiên 
xã Đông Sang huyện Mộc Châu đã 
được cấp GCN đủ điều kiện ATTP, 
GCN VietGAP, người đại diện Bà 



Nguyễn Thị Luyến (SĐT: 
09695438480)



Tại Hà Nội: Siêu thị Metro, Fivi Mart, 
VinMart (VinEco) cửa hàng Rau an toàn 



Mộc Châu tại 489 đường Hoàng Quốc Việt ■ 
càu Giấy - Hà Nội; các phiên chợ, hội chợ 
trong tinh và Hà Nội; chợ đầu mối Long 



Biên, chợ đầu mối Vân Trì - Đông Anh...



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP/ Giấy xác 



nhận chuỗi



6
IIọp tác xã rau an toàn An Tâm Mộc Châu
xã Mường Sang huyện Mộc Châu, Nguyễn 
Thị Tâm - ĐT: 01656783540



Rau, cù, quả an 
toàn



200 tấn/năm 
4.66 ha



Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn bản 
An Thái xã Mường Sang huyện Mộc 



Châu, Nguyễn Thị Tâm - ĐT: 
01656783540



Tại Hà Nội: Chuỗi cửa hàng bác Tôm, 
Tâm Đạt; Thông qua đầu mối thu mua cùa 
HTX Tự Nhiên; chợ đầu mối Long Biên



Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
ATTP (cấp VietGAP và Giấy 
xác nhận chuỗi trong quý IV 



năm 2017)



1











Phụ biểu số 04



T T T ên , đ ịa ch ỉ cơ  s ở  sản  x u ấ t ban  đầu
L oại sản  



phẩm
Quy mô



T ên , địa chỉ CO' sỏ' so- chế/ chế 
biến



T ên , đ ịa  ch ỉ n o i bán sản p h ẩ m /T h ị 
tr u ò n g  tiêu thụ



T iêu  ch u ẩn  áp  
d ụ n g /G iấ y  xác  nhận



7



HTX Dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 - 
Tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông trường 
Mộc Châu tỉnh Sơn La, người đại diện ông 
Mai Đức Thịnh (0983869851)



Rau, củ, quả an 
toàn



100 tấn/năm 
3ha



HTX Dịch vụ phát triền nông nghiệp 
19/5 - Tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn 



Nông trường Mộc Châu tình Sơn La, 
người đại diện ông Mai Đức Thịnh 



(0983869851)



Hệ thống siêu thị Metro tại Hà Nội, bán cho 
thương lái tại huyện Mộc Châu



Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
ATTP (cấp VietGAP và Giấy 
xác nhận chuỗi trong quý IV 



năm 2017)



8



HTX Nông Nghiệp Hoàng Hài Tân Lập
Địa chì. tiểu khu 34, xã Tân lập, huyện Mộc 
Châu, Ông Nguyễn Văn Hải - ĐT 
0963.084.802



Rau, củ, quả 
các loại



348 tấn/năm 
2.0 ha



HTX Nông Nghiệp Hoàng Hải Tân
Lập Địa chi. tiểu khu 34, xã Tân 



lập, huyện Mộc Châu, ông Nguyễn 
Văn Hải - ĐT 0963.084.802



Thương lái thu mua tại vườn; VinEco - 
VinMart; chợ đầu mối Vân Trì - Đông Anh, 



chợ đầu mối Long Biên



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP (cấp giấy xác 
nhận chuỗi trong quý IV năm 



2017)



9
HTX Nông Nghiệp Dũng Tiến Địa chi. bản 
83, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, Ông 
Kim Văn Dũng - ĐT 0976.951.047



Rau, củ, quả an 
toàn



360 tấn/năm 
2.0 ha



HTX Nông Nghiệp Dũng Tiến Địa 
chi. bản 83, xã Phiêng Luông, huyện 
Mộc Châu, Ông Kim Văn Dũng - ĐT 



0976 951.047



Thương lái thu mua tại vườn, chợ đầu mối 
Vân Trì - Đông Anh, chợ đầu mối Long 



Biên - Hà Nội



Giấy Chứng nhậ đủ điều kiện 
ATTP (cấp VietGAP và Giấy 
xác nhận chuỗi trong quý IV 



năm 2017)



10
HTX Thống Nhất xã Muờng Bon huyện 
Mai Sơn, nguời đại diện: Ông Nguyễn Viết 
Tính (SĐT: 01693179698)



Rau, củ quả an 
toàn



180 tấn/năm 
7ha



HTX Thống Nhất xã Mường Bon 
huyện Mai Sơn, người đại diện: Ông 



Nguyễn Viết Tính, (SĐT: 
01693179698)



Thương lái thu mua tại vườn; cung cấp cho 
các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Mai 



Sơn và TP Sơn La



Giấy Chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP (cấp VietGAP và 
Giấy xác nhận chuỗi trong 



quý IV năm 2017)



11
HTX Đa ngành nghề Diệp Sơn, Tiểu khu 
Tiền Phong xã Hát Lót huyện Mai Sơn, người 
đại diện: ông Lê Văn Sơn (01694013698)



Rau, củ quả an 
toàn



50 tẩn/năm 
2 ha



HTX Đa ngành nghề Diệp Sơn, Tiểu 
khu Tiền Phong xã Hát Lót huyện 
Mai Sơn, người đại diện: ông Lê 



Văn Sơn (01694013698)



Giới thiệu tại các phiên chợ, hội chợ thương 
mại nông sản tại Hà Nội và Sơn La.



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP



12
Công ty Cổ phần Greenfarm, Bản Áng, xã 
Đông Sang, huyện Mộc Châu, Ông Trương 
Văn Dư ĐT: 0912.079.926



Rau, củ, quả an 
toàn



675 tấn/năm; 
6 ha Công ty Cổ phần Grcenfarm Siêu thị Fivimart, VinEco -VinMart tại Hà 



Nội, Thị trường trong tinh
VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện ATTP



13



HTX sàn xuất rau Tâm Đức Tô Múa, Bản
Pàn, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, bà Vũ Thị 
Tình
SĐT: 01668.665.865



Rau, củ, quả an 
toàn



15 tấn/năm 
3.5 ha



HTX sản xuất rau Tâm Đức Tô 
Múa, Bản Pàn, xã Tô Múa, huyện 



Vân Hồ, bà Vũ Thị Tình 
SĐT: 01668.665.865



Thương lái thu mua tại vườn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
ATTP



2











Phụ biểu số 04



T T T ên , đ ịa  ch ỉ c ơ  sở  sản  x u ấ t b an  đầu
L oạ i sản  



p h ẩm
Quy mô



T ên , đ ịa  ch ỉ c ơ  s ở  s ơ  ch ế / chế  
biến



T ên , đ ịa  ch ỉ noi bán sản p h ấm /T h ị 
trư ờ n g  tiêu thụ



Tiêu ch u ẩn  áp  
d ụ n g/G iấy  xác nhận



14
Công ty Cổ phần Cao Nguyên, TK Bó 
Bun, TT. Nông Trường, huyện Mộc Châu, 
Ông Bùi Huy Thắng; SĐT: 0903.418.690



Rau, củ, quả an 
toàn



300 tấn/năm 
13 ha



Công ty Cỗ phần Cao Nguyên, TK 
Bó Bun, TT. Nông Trường, huyện 
Mộc Châu, Ông Bùi Huy Thắng 



SĐT: 0903.418.690



Siêu thị VinEco; thương lái thu mua tại 
vườn



Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
ATTP



15



Công ty Cỗ phần Bông và phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao, Tiểu khu 18, thị trấn 
Hát Lót huyện Mai Sơn, Ông Vũ Văn Bộ, 
SĐT: 0912.831.066



Rau, củ, quà an 
toàn



196.5 tấn/năm 
5.6 ha



Công ty Cỗ phàn Bông và phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao, 
Tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót huyện 



Mai Sơn, Ong Vũ Văn Bộ, SĐT: 
0912.831.066



Bán tại cửa hàng rau, củ, quà an toàn TK2, 
TT. Hát Lỏt, huyện Mai Sơn



Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
ATTP (cấp VietGAP và Giấy 
xác nhận chuỗi trong quý IV 



năm 2017)



II 20 CHUỎI QUẢ



1
HTX Hoa quả Quyết Tâm, xã Tú Nang, 
huyện Yên Châu Ông Dương Mạnh Hà 
(SĐT: 01664. 448. 096)



Nhãn, xoài, 
mận hâu



130 tấn/năm 
15 ha HTX Hoa quà Quyết Tâm,



Thương lái mua tại vườn; Giới thiệu, 
quảng bá tại hội chợ nông sản an toàn số 



489 đường Hoàng Quốc Việt - cầu Giấy - 
Hà Nội.



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP



2
HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng, xã Nà Bó 
huyện Mai Sơn, người đại diện: Ông Nguyễn 
Quang Vinh (0975299206)



Thanh long 
ruột đỏ



103 tấn/năm 
5.2 ha



HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng, xã 
Nà Bó huyện Mai Sơn, nguời đại 
diện: Ông Nguyễn Quang Vinh 



(0975299206)



Thương lái thu mua tại vườn;Cửa hàng Giới 
thiệu sản phẩm của HTX



VietGAP/Giấy chứng nhận đù 
điều kiện ATTP (cấp giấy xác 
nhận chuỗi trong quý IV năm 



2017)



3
HTX Ngọc Lan Bản Noong Xôm xã Hát Lót 
huyện Mai Sơn, người đại diện: Ông Nguyễn 
Ngọc Dũng(01685445631)



Bưởi da xanh, 
Xoài Đài Loan.



28 tấn/năm 
8.05 ha



HTX Ngọc Lan Bàn Nocng Xôm xã 
Hát Lót huyện Mai Sem, người đại 



diện: Ông Nguyễn Ngọc Dũng 
(01685445631)



Thương lái thu mua tại vườnJ Giới thiệu, 
bán tại Hà Nội và các tinh



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP (cấp giấy xác 
nhận chuỗi trong quý IV năm 



2017)



4



HTX dịch vụ nông nghiệp và thương mại 
Thanh Sơn Tiểu khu 32, Cò Nòi, Mai Sơn , 
Sơn La, người đại diện: Ông Lê Xuân Hòa 
(977827277)



Na dai
157 tấn/năm 



19.6 ha



HTX dịch vụ nông nghiệp và 
thương mại Thanh Sơn Tiểu khu 



32, Cò Nòi, Mai Sơn , Sơn La, người 
đại điện: Ỏng Lê Xuân Hòa 



(977827277)



Các cửa hàng bán Na của HTX Thanh Sơn; 
Tại Hà Nội: thông qua hội chợ nông sản an 
toàn tại 489 đường Hoàng Quốc Việt - cầu 



Giấy - Hà Nội; siêu thị Fivimart.



VietGAP Giấy 
chứng nhận đù điều kiện



Âttp



3











Phụ biểu số



T T T ên , đ ịa ch ỉ CO' sở  sản  xu ất ban đầu
L oại sản  



phẩm
Quy mô



T ên , đ ịa  ch ỉ CO’ sỏ’ SO’ c h ế / ch ế  
biến



T ên , đ ịa  ch ỉ n o i bán sản  p h ẩm /T h ị 
trư ờ n g  tiêu  thụ



T icu  ch u ấn  áp  
d ụ n g /G iấ y  x á c  nhận



5
HTX dịch vụ và nông nghiệp nhãn chín 
muộn, TK Nà Sàn, xã Chiềng Mung, huyện 
Mai Sơn



Nhãn chín 
muộn



1000 tấn/năm 
76 ha



HTX dịch vụ và nông nghiệp nhãn 
chín muộn, TK Nà Sản, xã Chiềng 
Mung, huyện Mai Sơn, người đại 



diện: Ông Nguyễn Văn Phòng (SĐT: 
0984.868.615)



Thương lái thu mua tại vườn
VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện ATTP



6
Công ty Cổ phần hoa cảnh Cao Nguyên, 
bản Áng 2, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, 
Ông Nguyễn Thanh Tuấn (0942 747 558)



Quả dâu tây
10 tấn/năm 



1 ha



Công ty Cổ phần hoa cảnh Cao 
Nguyên, bản Áng 2, xã Đông Sang, 



huyện Mộc Châu, Ông Nguyễn 
Thanh Tuấn (0942 747 558)



Bán cho khách du lịch tại vườn



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP (cấp giấy xác 
nhận chuỗi trong quý IV năm 



2017)



7
Công ty Cỗ phần ruựu Việt - Pháp, TT. 
Yên Châu, huyện Yên Châu, ông Lê Văn 
Viện (0986.019.712)



Chuối tây, 
Chuối sấy dẻo



Công ty Cổ phàn rirợu Việt - Pháp,
TT. Yên Châu, huyện Yên Châu, 
Ông Lê Văn Viện (0986.019.712)



Bán tại thị trường huyện Yên Châu Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
ATTP



8
HTX dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Tuấn,
bản Hải Sơn 2, Chiềng Khoong, Sông Mã, 
Ông Đào Ngọc Bằng (01258.072.035)



Quả nhãn 107.5 tấn/năm 
11.98 ha



HTX dịch vụ Nông nghiệp Hoàng 
Tuấn, bàn Hải Sơn 2, Chiềng 



Khoong, Sông Mã
Thương lái thu mua tại vườn



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP (cấp giấy xác 
nhận chuỗi trong quý IV năm 



2017)



9
HTX dịch vụ Nông nghiệp Đoàn Ket, bản
Hải Sơn 2, Chiềng Khoong, Sông Mã, Ông 
Trần Văn Sơn (01635.220.138 )



Quả nhãn
176 tấn/năm 



14.7ha



HTX dịch vụ Nông nghiệp Đoàn 
Kết, bản Hải Sơn 2, Chiềng Khoong, 



Sông Mã, Ông Trần Văn Sơn 
(01635.220.138 )



Thương lái thu mua tại vườn VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP



10
HTX dịch vụ Nông nghiệp Toàn Thắng,
bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, 
Ông Dương Tự Thanh (01657.791.570)



Quả nhãn 50 tấn/năm 
8.43 ha



HTX dịch vụ Nông nghiệp Toàn 
Thắng, bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, 
huyện Sông Mã, Ông Ông Lường 



Văn Thoan (01686.422.336)



Thương lái thu mua tại vườn VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP



11
HTX An Thịnh, bản Mé, xã Nà Nghịu, 
huyện Sông Mã, Ông Ông Lường Văn Thoan 
(01686.422.336)



Quả nhãn 84 tấn/năm 
7ha



HTX An Thịnh, bản Mé, xã Nà 
Nghịu, huyện Sông Mã, Ồng Ông 



Lường Văn Thoan (01686.422.336)
Thương lái thu mua tại vườn VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện ATTP



4











Phụ biêu sô 04



T T T ên , đ ịa  ch ỉ c ơ  s ở  sản  x u ấ t ban  đầu
L oạ i sản  



p h ẩm
Quy mô



T ên , đ ịa  ch ỉ CO' sở  SO' ch ế / ch ế  
biến



T ên , đ ịa ch ỉ noi bán  sản  p h ấm /T h ị 
trư ờ n g  tiêu  thụ



T iêu  ch u ẩn  áp  
d ụ n g /G iấ y  xác  nhận



12
HTX trồng cam Văn Yên, bản Văn Yên, xã 
Mường Thải, huyện Phù Yên, Ông Nguyễn 
Văn Ngân (01644.317.690)



Quà cam 
đường canh, 



cam Vinh



230 tấn/năm 
8ha



HTX trồng cam Văn Yên, bản Văn
Yên, xã Mường Thải, huyện Phù 



Yên, Ông Nguyễn Văn Ngân 
(01644.317.690)



Thương lái thu mua tại vườn
VietGAP/Giấy chứng nhận đù 



điều kiện ATTP



13
Công ty TNHH ĐTXD Hồng Long, Đèo 
Lũng Lô, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, 
Ông Đỗ Kiến Hậu (01275.508.888)



Quả bưởi diễn, 
bưởi da xanh, 



cam đường 
canh, cam vinh



340 tấn/năm 
12 ha



Công ty TNHH ĐTXD Hồng Long,
Đèo Lũng Lô, xã Mường Cơi, huyện 



Phù Yên, Ông Đỗ Kiến Hậu 
(01275.508.888)



Thương lái thu mua tại vườn VietGAP/ Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện ATTP



14
HTX Hưng Thịnh, TK 3 xã Mường Bú, 
huyện Mường La, Ông Nguyễn Đình Hướng 
(0973.784.222)



Táo, Thanh 
Long, Bưởi da 



xanh



320 tấn/năm 
16 ha



HTX Hưng Thịnh, TK 3 xã Mường 
Bú, huyện Mường La, Ông Nguyễn 



Đỉnh Hướng 
(0973.784 222)



Bán tại Hà Nội: thông qua các phiên chợ, 
hội chợ; chợ 489 Hoàng Quốc Việt - cầu 



Giấy - Hà Nội, Bán cho HTX Nông nghiệp 
xanh 26-3/Thương lái thu mua tại vườn



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP



15
HTX Hương Xoài, Xã Tú Nang, huyện Yên 
Châu, Ông Hoàng Văn Hoan 
(01664.956.899)



Quà Xoài Đài 
Loan



45 tấn/năm 
17.8 ha



HTX Hương Xoài, Xã Tú Nang, 
huyện Yên Châu, Ông Hoàng Văn 



Hoan (01664.956.899)
Thương lái thu mua tại vườn VietGAP/Giấy chứng nhận 



ATTP



16
HTX Nông sản Mộc Châu, bản Áng 1, xã
Đông Sang, huyện Mộc Châu, Ỏng Lê Văn 
Các (0982.517.128)



Bơ, Hồng giòn
125 tấn/năm 



13.2 ha



HTX Nông săn Mộc Châu, bản 
Áng 1, xã Đông Sang, huyện Mộc 



Châu, Ông Lê Văn Các 
(09827517.128)



Thương lái thu mua tại vườn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
ATTP



17
HTX Nông nghiệp Tiến Thành, xã Chiềng 
Xuân, huyện Vân Hồ, Ông Nguyễn Văn Tiến 
(01658.670.277)



Quà nhãn
51 tấn/năm 



20 ha HTX Nông nghiệp Tiến Thành Thương lái thu mua tại vườn VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP



18



HTX chanh leo Mộc Châu, Tiểu khu 84/85, 
thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc 
Châu, Ông Nguyễn Minh Thái (0989 011 
978)



Quả chanh leo 103.6 tấn/năm 
3.7ha



HTX chanh leo Mộc Châu, Tiểu 
khu 84/85, thị trấn Nông Trường 



Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Ông 
Nguyễn Minh Thái (0989 011 978)



bán cho Công ty cổ phần Nafood Tây Bắc VietGAP/Giấy chứng nhận đù 
điều kiện ATTP



5











Phụ biểu số 04



T T T ên , đ ịa  ch ỉ c ơ  sỏ' sản  x u ấ t ban  đầu
L o ạ i sản  



p h ẩm
Quy mô



T ên , đ ịa  ch ỉ CO' sở  sơ  ch ế / ch ế  
biến



T ên , đ ịa ch ỉ noi bán  sản  p h ẩm /T h ị 
trư ò n g  tiêu thụ



T iêu  ch u ẩn  áp  
d ụ n g /G iấ y  x á c  nhận



19



HTX Nông nghiệp TK3 xã Nà Mucrng,
Tiểu khu 3 xã Nà Mường huyện Mộc Châu, 
Ông Phạm Văn Hùng (0915 166 425)



Quả nhãn 240 tấn/năm 
41 ha



HTX Nông nghiệp TK3 xã Nà 
Mường, Tiểu khu 3 xã Nà Muờng 



huyện Mộc Châu
Thương lái thu mua tại vườn VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện ATTP



20



Tổ Họp tác sản xuất và tiêu dùng mận an 
toàn Mộc Châu, Tiểu khu Pa Khen 1, TT. 
Nông Trường, huyện Mộc Châu, Ông 
Nguyễn Xuân Văn (0982 769 305)



Quả mận hậu
369.6 tấn/năm 



16.8 ha



Tổ Họp tác sản xuất và tiêu dùng 
mận an toàn Mộc Châu, Tiểu khu 



Pa Khen 1, TT. Nông Trường, huyện 
Mộc Châu, Ông Nguyễn Xuân Văn 



(0982 769 305 )



Siêu thị Biggreen, chợ 489 Hoàng Quốc 
Việt - Cầu Giấy - Hà Nội và thương lái thu 



mua tại vườn



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP



III 02 CHUÔI THỊT LỌN



1
Công ty TNHH Chăn nuôi Chiềng Hặc, 
Bản Nà Phiêng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên 
châu, Bà Lại Thị Thủy (SĐT: 0984.692.067)



Thịt lợn,
1.000 tấn lợn 



hơi/năm



- Cơ sở giết mổ lợn Đào Mạnh 
PhàiTổ 11 phường Chiềng Lề thành 



phố Sơn La 01695502025;



- Cơ sở giết mổ lợn Đào Mạnh PhàiTổ 11 
phường Chiềng LỀ thành phố Sơn 



La 01695502025;



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP



2
Doanh nghiệp tư nhân Minh Thúy, TK
19/5, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, ông 
Nguyễn Văn Minh (SĐT: 0987.114.488)



Lợn hơi xuất 
chuồng



Phạm Thị Loan, Tiểu khu 2 thị trấn ít 
Ong huyện Mường 



La 01694080595/Nguyễn Văn Tấn, 
Tiểu Khu 1 thị trấn Yên Châu huyện 



Yên Chau, 01693780217



Phạm Thị Loan, Tiểu khu 2 thị trấn ít Ong 
huyện Mường La 01694080595/Nguyễn 
Văn Tấn, Tiểu Khu 1 thị trấn Yên Châu 



huyện Yên Châu, 01693780217



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP



IV 04 CHUỎI CÁ



1
HTX vận tải Họp Lục địa chì: Đầu cầu Pá 
Uôn xã Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai 
0945000999



Cá trắm, chép, 
rô, lăng...



222 tấn/ năm 
49 Iồng/4680 



m2
Cá tươi sống HTX xuất bán trực tiếp Bán buôn cho thương lái trong tinh và Điện 



Biên
VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 



điều kiện ATTP



2 Công ty cỗ phần Sông Đà xã Liệp Tè huyện 
Thuận Châu



Cá trắm, chép, 
rô, lăng...



50 tấn/năm 
60.000 m2



Cá tươi sống công ty xuất bán trực 
tiếp



Bán buôn cho thương lái/Đang tìm kiếm thị 
trưòng tiêu thụ tại Hà Nội và tinh khác



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP



3
HTX thủy sản An Bình, bân Huổi Púa, xã 
Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, ông Lò 
Văn Binh (01695.409.228)



Cá rô phi, trắm, 
chép...



45 lồng/ 175 
tấn/năm



Cá tươi sống HTX xuất bán trực tiếp Bán buôn cho thương lái VietGAP/Giấy chứng nhận đù 
điều kiện ATTP



6











Phụ biểu số 04



T T T ên , đ ịa  ch ỉ c ơ  sở  sản  x u ấ t b an  đầu
L oại sản  



phẩm
Quy mô



T ên , đ ịa ch ỉ c ơ  sở  s ơ  ch ế / chế  
biến



T ên , đ ịa  ch ỉ nơi bán  sản  ph ẩm /T h ị 
trư ờ n g  tiêu  thụ



Tiêu ch u ẩn  áp  
d ụ n g /G ia y  xác  nhận



4



ị



Công ty TNHH một thành viên cá tầm Việt 
Nam - Sơn La, Tiểu khu 4, thị trấn ít Ong, 
huyện Mường La, Ông Trần Văn Tuấn 
(0979.818.256)



Cá tầm
50 lồng, 30 



tấn/năm Công ty bán cá tươi thương phẩm



VinMart tại Hà Nội, các nhà hàng trong 
tinh; giói thiệu tại các hội chợ, phiên chợ 



nông sản, thủy sản an toàn trong tỉnh và Hà 
Nội



VietGAP/Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP



V MẬT ONG



1
Trung tâm Ong So’n La, Tổ 2 phường 
Chiềng Sinh - Tp Sơn La, ông Hồ Văn Sâm 
0904002079



Mật ong 3.200 tấn/năm
Trung tâm Ong Sơn La, Tổ 2 phường 



Chiềng Sinh - Tp Sơn La, ông Hồ 
Văn Sâm 0904002079



Tham gia xuất khẩu (mật keo, cao su, cà 
phê)/Tiêu thụ tại Hà Nội và các tinh lân cận 
thông qua phiên chợ, hội chợ nông sản an 



toàn



VietGAP











TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HTX, QUỸ TDND ĐANG HOẠT ĐỘNG



Phụ lục số 05



rp  Ẵ Ẩlo n g  so 
HTX



SỐ Diện tích đất đon vị sử dụng (m2) Nguồn gốc đất (m2)



TT Địa bàn các huyện, 
thành phố



Tổng số 
HTX



lượng
H T X có Trụ sở Đất sản xuất



Thuê,
mượn



Đ ưọc  
giao, cấp



1



Nguồn
khác



(06.2012) (09.2017) sử dụng 
đất Số HTX Diện tích



SỐ
HTX



Diện tích
Tổng cộng Đất góp



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (7+9) 11 12 13 14



TỔNG SỐ 125 395 80 58 8.901 63 1.680.740 1.689.641 436.833 989.055 263.229 524
1 Thành phố Sơn La 13 40 8 4 354 8 272.105 272.459 261.935 10.000 0 524



2 Huyện Mai Sơn 27 55 13 6 1.803 12 260.320 262.123 129.840 15.813 116.470 0



3 Huyện Yên Châu 9 19 5 4 948 5 18.562 19.510 18.310 360 840 0



4 Huyện Mộc Châu 21 43 15 10 2.027 8 107.490 109.517 12.474 4313 92.730 0



5 Huyện Sông Mã 8 27 2 2 168 2 4.815 4.983 310 4.673 0 0



6 Huyện Mường La 8 36 4 4 1.030 3 21.690 22.720 640 780 21.300 0
7 Huyện Thuận Châu 12 31 11 9 786 6 958.510 959.296 5.580 950.316 3.400 0
8 Huyện Quỳnh Nhai 9 56 6 6 496 6 3.752 4.248 4.248 0 0 0
9 Huyện Phù Yên 8 23 7 6 650 6 28.970 29.620 1.600 300 27.720 0
10 Huyện Băc Yên 2 19 1 0 0 1 126 126 126 0 0 0



11 Huyện sốp Cộp 8 23 8 7 639 6 4.400 5.039 1.770 2.500 769 0



12 Huyện Vân Hồ 0 23



Hoàng Văn Chất











DANH MỤC CÁC D ự  ÁN QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH



Phụ biểu số 06



Cơ quan lập
Thòi gian 
thực hiện



Quyết định cho phép 
lập



Quyết định phê duyệt đề 
cương nhiệm vụ - dự toán



Quyết định 
phê duyệt



Ghi
chú



TT
Ị



Danh mục dự án quy 
hoạch/Chủ 



đầu tư



Địa điêm
Số, ngày, 



tháng, năm



Khái toán 
mức chi 



phí



Số, ngày, 
tháng, năm



Dự toán kinh 
phí phí được 



duyệt



Tiên độ triên khai



! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



I Các dự án đã phê duyệt



I



1
Quy hoạch hệ thống sản xuất thủy sản tại khu 
vực lòng hồ thủy điện tỉnh Sơn La đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2025



SỞNN&
PTNT



Mường La, 
Quỳnh Nhai, 
Phù Yên, Bắc 
Yên, Thuận 



Châu, Mai Sơn, 
Mộc Châu, Vân 



Hồ



119-
19/1/2016



Đã phê duyệt



1



2
!



Quy hoạch phát triển vùng trồng sắn nguyên 
liệu trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2025



SỜNN&
PTNT



Toàn tinh
2244-



1/10/2013
328-24/2/2016



600-
16/3/2016



Đã phê duyệt



3
Quy hoạch phát triên chăn nuôi trên địa bàn 
tinh Sơn La đến năm 2020



SỞNN&
PTNT



Toàn tinh
1695-



27/6/2014
764



2490-
22/9/2014



764
296-



16/2/2017
Đã phê duyệt



4
Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập 
trung trên địa bàn tinh Sơn La đến năm 2020 
định hướng đến năm 2025



SỞNN&
PTNT



Toàn tỉnh 2014-2015
2243-



01/10/2013
490-14/3/2014 472



579-
16/3/2017



Đã phê duyệt



5
Quy hoạch sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 
huyện sốp Cộp đến năm 2020



UBND huyện 
sốp Cộp



H. sốp cộp
1940-



06/9/2013



3411/QĐ- 
UBND ngày 
31/12/2015



923
3411-



31/12/2015
Đã phê duyệt



6
Quy hoạch sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 
huyện Phù Yên đền năm 2020



UBND huyện 
Phù Yên



H. Phù Yên
1940-



06/9/2013



3412/QĐ- 
UBND ngày 
31/12/2015



922
3412-



31/12/2015
Đã phê duyệt



7
Quy hoạch sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 
huyện Bắc Yên đến năm 2020



ƯBND huyện 
Bắc Yên



H. Bắc Yên
2506-



27/10/2013
1370-



02/6/2014
878



3155-
31/12/2016



Đã phê duyệt



8
Quy hoạch sàn xuất nông - lâm - ngư nghiệp 
huyện Mường La đến năm 2020



UBND huyện 
Mường La



Huyện Mường 
La



2242-
01/10/2013



1053-
07/5/2014



943
3154-



31/12/2016
Đã phê duyệt



1











Phụ biểu số 06



Co' quan lập
Thòi gian 
thực hiện



Quyết định cho phép 
lập



Quyết định phê duyệt đề 
ciroìig nhiệm vụ - dự toán



Quyết định 
phê duyệt



Ghi
chú



TT Danh mục dự án quy
hoạch/Chủ 



đầu tư



Địa điểm
Số, ngày, 



tháng, năm



Khái toán 
mức chi 



phí



Số, ngày, 
tháng, năm



Dự toán kinh 
phí phí đuọc 



duyệt



Tiến độ triển khai



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



9
Quy hoạch sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 
huyện Quỳnh Nhai đến năm 2020



UBND huyện 
Quỳnh Nhai



H. Quỳnh Nhai
1942-



06/9/2013
1058-



07/5/2014
856



297-
16/2/2017



Đã phê duyệt
\
Ị



10



Dự án điêu chỉnh bô sung quy hoạch mạng 
lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh 
Sơn la đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030.



Sờ Công 
thương



Toàn tinh 2016-2017
2919-



23/11/2015
355



1256-
31/5/2016



355 Đã phê duyệt



ị



11
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La 
giai đoạn 2015 -  2025, có xét đến năm 2035 
(Hợp phần I)



Sở Công 
thương



Toàn tỉnh 2015-2016
698-



02/4/2015
3,450



1260-
18/6/2015



3,450
4598- 



24/11/2016 
Của BCT



Đã phê duyệt 1
12



Quy hoạch phát triển điện lực tinh Sơn La 
giai đoạn 2015 -  2025, có xét đến năm 2035 
(Hợp phần II)



Sở Công 
thương



Toàn tỉnh 2015-2016
698-



02/4/2015
3,450



1260-
18/6/2015



3,450
3186-



31/12/2016
Đã phê duyệt



1
1



13
Rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai 
thác, sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn 
tỉnh đến năm 2020.



Sở Tài 
nguyên và 



Môi trường
Toàn tình 2016-2017



315/QĐ- 
UBND ngày 



4/2/2015
400



1262/QĐ- 
UBND ngày 



18/6/2015



2309/QĐ- 
UBND ngày 
25/8/2017



Đã phê duyệt
1
ị



14
Lập điều chinh, bổ sung Quy hoạch phát triển 
giao thông vận tải tinh Sơn La giai đoạn đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030



Sở Giao 
thông Vận tải



Toàn tinh 2016-2017
1356-



08/6/2016
786



1798-
26/7/2016



786
2150-



7/8/2017
Đã phê duyệt



1
ị1i



15
Rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm 
Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La



Sờ Công 
thương



Toàn tinh 2016-2017
545-



11/3/2015
3184-



31/12/2016
Đã phê duyệt



1



Dự án rà soát bổ sung quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội huyện 
Sông Mã đến năm 2020



UBND huyện 
Sông Mã



Huyện Sông Mã 2015-2016
991-



15/5/2015
705 Đã phê duyệt



Dự án rà soát bổ sung quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội huyện 
Mai Sơn đến năm 2020



UBND huyện 
Mai Sơn Huyện Mai Sơn 2015-2016 490-



05/3/2015 756 Đã phê duyệt
-



2











Phụ biêu sô 06



TT Danh mục dụ- án



Co' quan lập 
quy 



hoạch/Chủ 
đầu tu'



Địa điểm Thòi gian 
thục hiện



Quyết định cho phép 
lập



Quyết định phê duyệt đề 
cinrng nhiệm vụ - dự toán



Quyết định 
phê duyệt



Tiến độ triển khai
Ghi
chúSố, ngày, 



tháng, năm



Khái toán 
mức chi 



phí



Số, ngày, 
tháng, năm



Dự toán kinh 
phí phí được 



duyệt



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Quy hoạch phát triển du lịch vùng 
lòng hồ thủy điện Son La đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030



Sở Văn 
hóa TTDL



Các huyện 
thuộc lòng hồ 
thủy điện Sơn 



La



2014-2015
2715-



18/11/2013
627



II Các dự án đang thẩm định, trình phê duyệt



1
Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển 
thủy sản tinh Sơn La đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2025.



CCTS Toàn tình 2015-2016
807-QĐ- 



UBND ngày 
20/4/2015



677 1708-5/8/2015 677
CĐT đang hoàn 
thiện HS trinh 



HĐND tỉnh



2



Điều chình, bổ sung, quy hoạch vùng mía 
đường tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030



SỜNN&
PTNT



Toàn tinh 2016-2017
708-



25/3/2016
1614-5/7/2016 546.484



Đã họp HĐTĐ, CĐT 
đang hoàn thiện hồ 



sơ



3
Quy hoạch cây dược liệu trên địa bàn tình 
Sơn La



SỞNN&
PTNT



Toàn tỉnh 2014-2015
2859-



27/10/2014
810 03-05/01/2015 765



Đã lập báo cáo thẩm 
định đang trình chủ 



tịch HĐTĐ phê 
duyệt



4
Quy hoạch cánh đồng lớn một số cây trồng 
chù lực ừên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030



SỞNN&
PTNT



Toàn tinh 2015-2016
2224-



12/9/2014
02-05/01/2015 807



Sở KHĐT đang 
thẩm định, trình 
UBND tỉnh phê 



duyệt



5
Quy hoạch bãi cá đẻ, bãi sinh vật thủy sản còn 
non thuộc hồ chứa thủy điện Sơn La giai đoạn 
2015-2020.



Chi cục Thủy 
Sản



1912-
18/7/2014



3475-
19/12/2014



453



Sở KHĐT đang 
thẩm định, trình 
UBND tình phê 



duyệt



6
Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển nông 
nghiệp, nông thôn tinh Sơn Son La đến năm 
2020 định hướng đến năm 2030



SỞNN&
PTNT



Toàn tinh 2015-2016
3348-



19/12/2014
896-25/4/2015 1678



SỜKHĐT đang 
thẩm định, trình 
UBND tỉnh phê 



duyệt











Phụ biểu số 06



TT Danh mục dự án



Co’ quan lập
quy



hoạch/Chủ 
đầu tu'



Địa điểm
Thòi gian 
thực hiện



Quyết định cho phép 
lập



Quyết định phê duyệt đề 
cuong nhiệm vụ - dụ- toán



Quyết định 
phê duyệt



Tiến độ triển khai
Ghi
chú



1Số, ngày, 
tháng, năm



Khái toán 
mửc chi 



phí



Số, ngày, 
tháng, năm



Dự toán kinh 
phí phí đuọc 



duyệt



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



7
Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mây, 
tre tỉnh Sơn La đến năm 2020



SỞNN&
PTNT



Toàn tinh 2012-2013
2268-



04/10/2011
989



291-
20/02/2012



989



Đã lập báo cáo thẩm 
định đang trình chủ 



tịch HĐTĐ phê 
duyệt



Ị



8



Dự án rà soát, điều chinh Quy hoạch thăm dò, 
khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu 
xây đựng thông thường tinh Sơn La giai đoạn 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030



Sở Xây dựng Toàn tinh 2016-2017
2847-



29/11/2016
785 1531-9/6/2017 1167



Đã họp HĐTĐ đang 
làm báo cáo thẩm 



định



1
Ị



9



Dự án Rà soát, điều chinh Quy hoạch phát 
triển vật liệu xây dựng tinh Sơn La đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030



Sở Xây dựng Toàn tình 2016-2017
3046-



21/12/2016
490 1532-9/6/2017 442



Đã họp HĐTĐ đang 
làm báo cáo thẩm 



định



10
Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển ngành 
nghề nông thôn



ccP T N T Toàn tỉnh 2016-2017
1941-



28/8/2015
432-26/2/2016 465,947



Chủ đâu tư đang 
hoàn thiện trinh 



thẩm định



1



III
Các dự án chủ đầu tư trình phê duyệt, sỏ' 
KHĐT đang trình thành lập HĐTĐ



1



Rà soát, bô sung quy hoạch thủy lợi tinh Sơn 
La đến năm 2020 và định hưóng đến năm 
2030



CCTL Toàn tình 2016-2017
965-



26/4/2016
2800



2257-
22/9/2016



2295,237
Đang trình thành lập 



HĐTĐ



ị
ị
ị



2
Rà soát, bổ sung quy hoạch vùng trồng cà phê 
tập trung tinh Sơn La đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030



SỞNN&
PTNT



TP, Thuận 
Châu, Mai Sơn, 
sốp Cộp, Yên 



Châu



2016-2017
1883-



05/8/2016
2697-



09/11/2016
499



Đang trình thành lập 
HĐTĐ



oJ Các dự án chủ đầu tư đang lập



4











Phụ biểu sổ 06



TT Danh mục dự án



Cơ quan lập
quy



hoạch/Chủ 
đầu tu-



Địa điểm Thòi gian 
thực hiện



Quyết định cho phép 
lập



Quyết định phê duyệt đề 
cu'0'ng nhiệm vụ - dự toán



Quyết định 
phê duyệt



Tiến độ triển khai Ghi
chúSố, ngày, 



tháng, năm



Khái toán 
mức chỉ 



phí



Số, ngày, 
tháng, năm



Dụ- toán kinh 
phí phí đuọc 



duyệt



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l ì 12



4



Rà soát, bổ sung quy hoạch phòng chổng bão 
lũ và giảm nhẹ thiên tai ữên địa bàn tinh Sơn 
La đến năm 2020 và định hướng đến năm 
2030



SỞNN&
PTNT



Toàn tinh 2016-2017
9 66-



26/4/2016
1167-



10/5/2017
1211 CĐT đang lập



5
Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao trên địa bàn tình đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030



SỞNN&
PTNT



Toàn tỉnh 2016-2017
967-



26/4/2016
1536,529 CĐT đang lập



6
Rà soát, điều chinh, bổ sung quy hoạch bố trí, 
sắp xếp dân cư tinh Sơn La đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2025



c c  PTNT Toàn tinh 2016-2017
1295-



02/6/2016
2024 CĐT đang lập



7
1



Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch vùng 
sản xuất quả an toàn tạp trung tỉnh Sơn La 
đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.



SỞNN&
PTNT



Toàn tỉnh 2017
2334-



29/8/2017
500



1247-
08/11/2017



495,863 CĐT đang lập



8
Rà soát, điều chình quy hoạch 3 loại rừng tinh 
Sơn La giai đoạn 2017-2025 và định hướng 
đến năm 2030



Chi cục Kiểm 
lâm



Toàn tình
1334-



23/5/2017
1000



số 2335/QĐ- 
UBND ngày 
29/8/2017



1.330,884 CĐT đang lập



9



Quy hoạch phòng, chống và khắc phục hậu 
quả tác hại của nước gây ra do ảnh hưởng từ 
hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
cùa con người trên địa bàn tình Sơn la đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030



Sở Tài 
nguyên và 



Môi trường
Toàn tỉnh 2016-2017



705-
10/4/2013



3000
2969-



14/12/2016
2990 CĐT Đang lập



V



1



Các dự án đang trình xin chủ truong đầu 
tu-



Điều chỉnh QH thương mại tinh Sơn La đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030



Sở Công 
thương



Toàn tình 2017-2018 350
Đang trình xin chủ 



trương



5











Phụ biểu số 06



TT Danh mục dụ' án



Co' quan lập
quy



hoạch/Chủ 
đầu tư



Địa điểm Thòi gian 
thực hiện



Quyết định cho phép 
lập



Quyết định phê duyệt đề 
cuong nhiệm vụ - dự toán



Quyết định 
phê duyệt



Tiến độ triển khai
Ghi
chúSố, ngày, 



tháng, năm



Khái toán 
mức chi 



phí



Số, ngày, 
tháng, năm



Dự toán kinh 
phí phí đuọc 



duyệt



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2
Điều chinh, bổ sung Quy hoạch phát triển 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 
2025 tầm nhìn đến nãm 2030



Sở Công 
thương



Toàn tỉnh 2017-2018 650
Đang trình xin chủ 



trương



3
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu 
nối vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh 
Sơn La đến năm 2020



Sở GTVT
Các tuyến quốc 
lộ ữên địa bàn 



tinh
2018 500



Đang trình xin chủ 
trương



VI Các dự án CĐT chưa có vốn để triển khai, 
đề nghị ghép vào DA khác; cần xem xét



1
Điều chĩnh, bổ sung Quy hoạch phát triển 
mạng lưới chợ đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030



Sở Công 
thương



Toàn tình
Chưa bố trí được 



vốn nên chưa triển 
khai



2 Quy hoạch phát triển cây Mắc Ca trên địa bàn 
tinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030



Chi cục lâm 
nghiệp



Thực hiện ghép vào 
dự án Lâm nghiệp 



theo ý kiến Thường 
trực HĐND



3
Điều chinh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất 
cliè an toàn tỉnh Sơn La đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030



SỞNN&
PTNT



Toàn tỉnh 2017-2018 550



UBND tỉnh yêu cầu 
CĐT rà soát các quy 



hoạch cây công 
nghiệp và cây ăn quả 



làm cơ sở QĐ



TỊCH



Hoàng Văn Chất



6











KẾ HOẠCH VÀ TIÉN Đ ộ  T H ựC  HIỆN ĐẺ ÁN



Phụ biểu số 07



TT NỘI DUNG NHIỆM vụ THỜI GIAN HOÀN 
THÀNH ĐƠN VỊ THỤC HIỆN ĐƠN VỊ PHỐI HỢP



I Kế hoạch năm 2017:



1



Thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể và HTX các cấp. Tháng 12/2017 Sở Nội vụ Các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố



2



Giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018:



Tháng 12/2017
Sở Kế hoạch và 



Đầu tư
UBND các huyện, thành phố



(1) Chỉ tiêu chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp trên đất dốc kém hiệu quả 
sang phát triển cây ăn quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững;



(2) Chỉ tiêu chuyển đổi và thành lập Hợp tác xã kiểu mới thành chỉ tiêu có tính pháp 
lệnh trong giao chi tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.



3



Chỉnh sửa, bổ sung Nghị quyết sổ 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND  
tinh Sơn La.



Quý 1/2018 Sờ Nông nghiệp và 
PTNT



Các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố



4



Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2025.



Quý 1/2018 Sở Nông nghiệp và 
PTNT



Các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố



5



Tổ chức hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường, tham gia các hội nghị, 
hội chợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo kế hoạch và cơ chế, chính 
sách hiện hành



Cả năm UBND các huyện, 
thành phố



Các Sở, ban, ngành tỉnh



6



Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực tạo điều kiện cho các 
HTX quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài nguyên, đất đai.



Quỷ 11/2018 Các Sở, ban, ngành 
có liên quan



ƯBND các huyện, thành phô



7



Hoàn thiện Quy hoạch vùng phát triên nông nghiệp công nghệ cao đên năm 2020 và 
định hướng đến năm 2025.



Quý 1/2018 Sở Nông nghiệp và 
PTNT



Các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố



1











Phụ biểu sô 07



TT NỘI DUNG NHIỆM vụ THỜI GIAN HOÀN 
THÀNH ĐƠN VỊ THỤC HIỆN ĐƠN VỊ PHÓI HỢP



8



Điêu chỉnh, bô sung và hoàn thiện Quy hoạch cây ăn quả đên năm 2020 định hướng 
đến năm 2025.



Quý 1/2018 Sở Nông nghiệp và 
PTNT



Các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố



9



10



Xây dựng kế hoạch xuất khẩu nông sản năm 2018 và kế hoạch xuất khẩu nông sản 
giai đoạn 2018 -  2020.



Tháng 12/2017 Sở Nông nghiệp và 
PTNT



Sở Công thương



Lựa chọn 35 HTX để hỗ trợ xây dựng mô hình HTX điển hình kinh doanh có hiệu 
quả



Tháng 12/2017 Sở Kê hoạch và 
Đầu tư



Liên minh HTX tỉnh; Sở Nông 
nghiệp và PTNT và các Sở, 
ngành liên quan; UBND các 



huyện, thành phố



11



Tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thành lập Liên hiệp HTX. Liên minh HTX tỉnh



12



Xây dựng Ke hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX 
năm 2018 và Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX 
giai đoạn 2018 -  0201;



Tháng 12/2017 Liên minh HTX tỉnh Sở Kê hoạch và Đâu tư, Sở 
Nông nghiệp và PTNT



II Ke hoạch năm 2018:



1



Giao chỉ tiêu kinh tê - xã hội năm 2019:



Tháng 12/2018
Sở Kế hoạch và 



Đầu tư
UBND các huyện, thành phố



(1) Chỉ tiêu chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp trên đất dốc kém hiệu quả 
sang phát triển cây ăn quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững;



(2) Chỉ tiêu chuyển đổi và thành lập Hợp tác xã kiểu mới thành chỉ tiêu có tính pháp 
lệnh trong giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.



2



Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và trình Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 
21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La.



Quý 1/2018 Sờ Nông nghiệp và 
PTNT



Các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố



2











Phụ biểu số 07



TT NỘI DUNG NHIỆM vụ THỜI GIAN HOÀN 
THÀNH ĐƠN VỊ THỤC HIỆN ĐƠN VỊ PHỐI HỢP



3



Tiếp tục xây dựng và trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.



Quý 1/2018 Sở Nông nghiệp và 
PTNT



Các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố



4



Tổ chức hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường, tham gia các hội nghị, 
hội chợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo kế hoạch và cơ chế, chính 
sách hiện hành



Cả năm UBND các huyện, 
thành phố



Các Sở, ban, ngành tỉnh



5



Tiêp tục hoàn thiện các quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực tạo điêu kiện cho các 
HTX quản lý, sừ dụng và khai thác hiệu quả tài nguyên, đất đai.



Năm 2018 Các Sở, ban, ngành 
có liên quan



UBND các huyện, thành phô



6



Hoàn thiện Quy hoạch vùng phát triên nông nghiệp công nghệ cao đên năm 2020 và 
định hướng đến năm 2025.



Quý 1/2018 Sở Nông nghiệp và 
PTNT



Các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phô



1 7



Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Quy hoạch cây ăn quả đến năm 2020 định hướng 
đến năm 2025.



Quý 1/2018 Sở Nông nghiệp và 
PTNT



Các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố



1



i s



Xây dựng kê hoạch xuât khâu nông sản năm 2019 Tháng 10/2018 Sở Nông nghiệp và 
PTNT



Sở Công thương



íỉ



1 9



Xây dựng kế hoạch chi tiết hỗ trợ 35 HTX điển hình Tháng 1/2018 Sở Kê hoạch và 
Đầu tư



Liên minh HTX tỉnh; Sở Nông 
nghiệp và PTNT và các Sở, 
npành liên nnan: ĨJRND các



10



Hỗ trợ thành lập Liên hiệp HTX Năm 2018 Liên minh HTX tỉnh Các Sở, ban, ngành ; UBND các 
huyện, thành phố



11



Tổ chức đào tạo tập huấn cho các HTX trên địa bàn tỉnh Năm 2018 Liên minh HTX tinh Sở Kê hoạch và Đâu tư, Sở 
Nông nghiệp và PTNT



12



Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX 
năm 2019.



Tháng 10/2018



III Kế hoạch năm 2019:



3











Phụ biêu sô 07



TT Nộr DUNG NHIỆM vụ THỜI GIAN HOÀN 
THÀNH ĐƠN VỊ THỤC HIỆN ĐƠN VỊ PHỐI HỢP



1



Giao chi tiêu kinh tê - xã hội năm 2019:



Tháng 12/2018
Sở Kế hoạch và 



Đầu tư
UBND các huyện, thành phố



(1) Chỉ tiêu chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp trên đất dốc kém hiệu quả 
sang phát triển cây ăn quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững;



(2) Chỉ tiêu chuyển đổi và thành lập Hợp tác xã kiểu mới thành chỉ tiêu có tính pháp 
lệnh trong giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.



2



Tổ chức hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường, tham gia các hội nghị, 
hội chợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo kế hoạch và cơ chế, chính 
sách hiện hành.



Cả năm UBND các huyện, 
thành phố



Các Sở, ban, ngành tỉnh



Ị
ị
í



3



Xây dựng kế hoạch xuất khẩu nông sản năm 2020 Tháng 10/2019 Sở Nông nghiệp và 
PTNT



Sở Công thương



4



Tổ chức đào tạo tập huấn cho các HTX trên địa bàn tỉnh. Năm 2018 Liên minh HTX tỉnh Sở Kê hoạch và Đâu tư, Sở 
Nông nghiệp và PTNT



5



Xây dựng Kể hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX 
năm 2020.



Tháng 10/2019 Liên minh HTX tỉnh Sở Kê hoạch và Đâu tư, Sở 
Nông nghiệp và PTNT



6



Thực hiện kế hoạch và theo dõi, đánh giá 35 HTX điển hình Năm 2018 Sở Kê hoạch và 
Đầu tư



Liên minh HTX tỉnh; Sở Nông 
nghiệp và PTNT



IV Kế hoạch năm 2020:



1



1



Giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019:



Tháng 12/2018
Sở Ke hoạch và 



Đầu tư
UBND các huyện, thành phố



■



(1) Chỉ tiêu chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp trên đất dốc kém hiệu quả 
sang phát triển cây ăn quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững;



(2) Chỉ tiêu chuyển đổi và thành lập Hợp tác xã kiểu mới thành chỉ tiêu có tính pháp 
lệnh trong giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.











Phụ biêu sô 07



TT NỘI DUNG NHIỆM vụ THỜI GIAN HOÀN 
THÀNH ĐƠN VỊ THỤC HIỆN ĐƠN VỊ PHÓI HỢP



2



TỔ chức hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường, tham gia các hội nghị, 
hội chợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo kế hoạch và cơ chế, chính 
sách hiện hành.



Cả năm UBND các huyện, 
thành phố



Các Sở, ban, ngành tinh



3 Xây dựng kế hoạch xuất khẩu nông sản năm 2020
Tháng 10/2019 Sở Nông nghiệp và 



PTNT
Sờ Công thương



4 Tổ chức đào tạo tập huấn cho các HTX trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018 Liên minh HTX tỉnh Các Sở, ngành liên quan



5
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX 
năm 2020.



Tháng 10/2019 Liên minh HTX tỉnh Sở Kê hoạch và Đâu tư, Sở 
Nông nghiệp và PTNT



6 Thực hiện kế hoạch và theo dõi, đánh giá 35 HTX điển hình
Năm 2018 Sở Kê hoạch và 



Đầu tư
Liên minh HTX tỉnh; Sở Nông 



nghiệp và PTNT



V Kế hoạch năm 2021:



1



Tổ chức hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường, tham gia các hội nghị, 
hội chợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo kế hoạch và cơ chế, chính 
sách hiện hành.



Năm 2021 UBND các huyện, 
thành phố



Các Sở, ban, ngành tỉnh



2
Đánh giá lại các hoạt động mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án



Tháng 10/2021 Sở Kê hoạch và 
Đầu tư



Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND  
các huyện, thành phố











KINH PHÍ TH ựC  HIỆN ĐÈ ÁN
Đơn v ị : Triệu đồng



Phụ biểu số 08



TT NGUỒN VỐN VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KINH PHÍ GHI CHÚ



TỎNG SỐ 204.640



I Ngân sách Trung ương: 12.000



1
Chương trình Nông thôn mới Đào tạo, tập huân cho các HTX 
thuộc nông thôn mới 8.000



2
Chương trình hô trợ xúc tiên thương mại



2.000



3
Chương trình hô trợ xúc tiên Du lịch



2.000



B Ngân sách tỉnh: 182.640



1 Nghị quyêt sô 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND 
tỉnh 91.350



2 Nghị quyêt sô 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND 
tỉnh Sơn La v ề  quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng 27.170



3 Nghị quyêt sô 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh 
Thông qua Đe án trồng , chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên 22.120



4 Kinh phí hoàn thiện 25 quy hoạch đã phê duyệt đề cương, dự 
toán 17.000



5 Quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2025 1.500



----------------
6 Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Quy hoạch cây ăn quả đến 



năm 2020 định hướng đến năm 2025. 1.500



7 Kinh phí đào tạo tập huấn các HTX không thuộc đối tượng 
nông thôn mới 2.000



8 Kinh phí xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch
20.000



III
Quỹ hô trự Phát triên HTX tỉnh



10.000











